
Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

1

Bộ môn 

Lý luận 

Chính trị
1

Những NLCB của 

Chủ nghĩa Mác - 

Lênin HP I

2

Những NLCB của 

Chủ nghĩa Mác - 

Lênin HP II

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt 

Nam

Đinh Xuân 

Lý
2009 CTQG x 397

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt 

Nam

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

2013 CTQG x 100

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

398

3

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

Những NLCB 

của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin  

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

2015
Chính trị 

Quốc gia
x

Biểu mẫu 10

THÔNG BÁO

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

(Kèm theo công văn số 1784 /ĐHTN ngày 13 tháng 11 năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN.

Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

Năm học 2014-2015

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Tư Tưởng Hồ 

Chí Minh

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

2008 CTQG x 250

Tư Tưởng Hồ 

Chí Minh

Phạm Ngọc 

Anh
2009 CTQG x 295

Tư Tưởng Hồ 

Chí Minh

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo

2012 KTQD x 150

Tư Tưởng Hồ 

Chí Minh

Mạch 

Quang 

Thắng

2005 CTQG x 181

Xã hội học đại 

cương

Th.S Đặng 

Xuân Quý
2010

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 190

Xã hội học
Nguyễn 

Thế Phán
2002 LĐ - XH x 297

2
Bộ môn 

Toán
1 Toán Cao cấp

Toán cao cấp 

cho các nhà kinh 

tế P1

Lê Đình 

Thúy
2010 KTQD x 100

Toán cao cấp 

cho các nhà kinh 

tế P1

Lê Đình 

Thúy
2005

NXB 

Thống kê
x 289

Toán cao cấp 

cho các nhà kinh 

tế P2

Lê Đình 

Thúy
2010 KTQD x 100

Toán cao cấp 

cho các nhà kinh 

tế P2

Lê Đình 

Thúy
2004 KTQD x 289

HDG bài tập 

Toán Cao cấp 

cho các nhà kinh 

tế P1

Nguyễn 

Huy Hoàng
2010 KTQD x 100

4
Tư Tưởng Hồ Chí 

Minh

5
Xã hội học đại 

cương



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Bộ môn 

Toán
Toán Cao cấp

HDG bài tập 

Toán Cao cấp 

cho các nhà kinh 

tế P1

Nguyễn 

Huy Hoàng
2006 KTQD x 291

HDG bài tập 

Toán Cao cấp 

cho các nhà kinh 

tế P2

Nguyễn 

Huy Hoàng
2011 KTQD x 100

HDG bài tập 

Toán Cao cấp 

cho các nhà kinh 

tế P2

Nguyễn 

Huy Hoàng
2006 Thống kê x 285

Lý thuyết Xác suất 

thống kê

Giáo trình xác 

suất thống kê 

toán 

Nguyễn 

Cao Văn
2008 KTQD x 100

BT Xác suất và

thống kê toán

Trần Thái 

Ninh
2011 Thống kê x 100

BT Xác suất và

thống kê toán

Nguyễn 

Cao Văn
2010 KTQD x 100

HDG BT xác

suất & thống kê

toán

Trần Thái 

Ninh
2002 Thống kê x 298

GT mô hình

toán kinh tế

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 100

Toán kinh tế 
Giáo trình 

của BM
x

3

Bộ môn 

Giáo dục 

Thể chất

1 Giáo dục thể chất I Thể dục

Nguyễn 

Xuân Sinh, 

Lê Văn 

Lẫm, Trần 

Phúc 

Phong, 

Trương 

Anh Tuấn

2009 Nxb TDTT
Nxb 

TDTT
x 0

2

3 Toán Kinh tế

2



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

2 Giáo dục thể chất II
Giáo trình Bóng 

chuyền

Nguyễn 

Viết Minh, 

Hồ Đắc Sơn

2003
Nxb ĐHSP 

Hà Nội

Nxb 

ĐHSP 

Hà Nội

x 0

3 Giáo dục thể chất III
Giáo trình Bóng 

đá

Nguyễn 

Văn Quang
2007

Nxb TDTT 

Hà Nội

Nxb 

TDTT 

Hà Nội

x 0

4
Bộ môn 

Ngoại ngữ
1 Tiếng Anh HP1

Market Leader 

Elementary

Cotton D., 

Falvey D., 

Kent S.

2013
 Pearson 

Longman
x 0

2 Tiếng Anh HP2
Market Leader 

Elementary

Cotton D., 

Falvey D., 

Kent S.

2013
 Pearson 

Longman
x 0

3 Tiếng Anh HP3
Market Leader 

Elementary

Cotton D., 

Falvey D., 

Kent S.

2013
 Pearson 

Longman
x 0

4 Tiếng Anh HP4

Market Leader 

Pre-intermediate 

Business English

Cotton D., 

Falvey D., 

Kent S.

2012 Longman x 0

5 Tiếng Anh HP5

Market Leader 

Pre-intermediate 

Business English

Cotton D., 

Falvey D., 

Kent S.

2012 Longman x 0

6
Tiếng Anh CN Kế 

toán- Tài chính

Market Leader – 

Accounting and 

Finance

Sara Helm 2010 Longman x 0

7
Tiếng Anh CN 

Marketing

Giáo trinh GET 

TO KNOW 

MARKETING

Nguyễn 

Vân Thịnh

ĐH Thái 

Nguyên
x 0

8
Tiếng Anh CN Kinh 

tế

English for 

Business 

Studies_ Third 

edition

Ian 

Mackenzie
2010

Cambridge 

University 

Press.

x 0

3

Bộ môn 

Giáo dục 

Thể chất



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

4
Bộ môn 

Ngoại ngữ
9

Tiếng Anh CN 

Quản trị Du lịch 

Khách sạn

 High Season, 

English for 

Hotel and 

Tourism Industry

KIETH 

HARDING 

& PAUL 

HENDERS

ON

1994

Oxford 

University 

Press

x 0

Giáo trình IC3 

(Computing 

Fundamentals, 

Key 

Application, 

Living on Life)

Nguyễn 

Thành 

Trung

2014

NXB Tổng 

hợp TP 

HCM

x 0

GT Tin học ĐC
Hàn Viết 

Thuận
2004

NXB 

Thống kê
x 197

GT Tin học ĐC

Hàn Viết 

Thuận
2007 KTQD x 104

2 Tin học ứng dụng
Tin học ứng 

dụng

Trần Công 

Nghiệp
2010

NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật

x 185

Giáo trình IC3 

(Computing 

Fundamentals, 

Key 

Application, 

Living on Life

Nguyễn 

Thành 

Trung

2014

NXB Tổng 

hợp TP 

HCM

x 0

GT Tin học ĐC
Hàn Viết 

Thuận
2004

NXB 

Thống kê
x 197

GT Tin học ĐC

Hàn Viết 

Thuận
2007 KTQD x 104

2 Tin học ứng dụng
Tin học ứng 

dụng

Trần Công 

Nghiệp
2010

NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật

x 185

5482 24 33Tổng

5

Bộ môn 

tin học 

(Hệ chính 

quy)

KHOA KINH TẾ

BỘ MÔN THỐNG KÊ -  KINH TẾ LƯỢNG

1 Tin học đại cương

Bộ môn 

tin học 

(Hệ 

VLVH)

1 Tin học đại cương



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

2
Thống kê Đầu tư 

XDCB

Thống kê Đầu 

tư và Xây dựng

GS.TS 

Phan Công 

Nghĩa

2012
NXB Đại 

học KTQD
x 100

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

4 Thống kê Kinh tế Thống kê Kinh tế

GS.TS 

Phan Công 

Nghĩa & 

PGS.TS 

Bùi Đức 

Triệu

2012
NXB Đại 

học KTQD
x 30

Kinh tế lượng

1
Kinh tế 

đầu tư

1 Nguyên lý thống kê

3



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Phương pháp 

NCKH trong 

kinh doanh thiết 

kế và thực hiện

Nguyễn 

Đình Thọ
2013

NXB Lao 

động Xã hội
x 20

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong kinh doanh

Mark 

Saunders
2010 Tài chính x 30

Thực hành NC

trong kinh tế và

QTKD

Nguyễn 

Văn Thắng
2014

NXB Đại 

học KTQD
x 30

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế kiến thức cơ 

bản

Trần Tiến 

Khai
2012

NXB Lao 

động Xã hội
x 100

Các Phương 

pháp NCKH

Vũ Cao 

Đàm
2011 Thế giới x 50

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế

Trần Tiến 

Khai
2012

NXB Lao 

động Xã hội
x 100

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

5 Phương pháp NCKH

2
Quản lý 

kinh tế

1 Nguyên lý thống kê

1
Kinh tế 

đầu tư



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

2 Thống kê Kinh tế Thống kê Kinh tế

GS.TS 

Phan Công 

Nghĩa & 

PGS.TS 

Bùi Đức 

Triệu

2012
NXB Đại 

học KTQD
x 30

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

4 Phương pháp NCKH

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế

Trần Tiến 

Khai
2012

NXB Lao 

động Xã hội
x 100

5
Nghiên cứu và Dự 

báo kinh tế

Dự báo và phân 

tích dữ liệu 

trong kinh tế & 

tài chính 

PGS.TS 

Nguyễn 

Trọng Hoài

2014
NXB Tài 

chính
x 100

1 Nguyên lý thống kê
Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

3
Thương 

mại quốc tế

2 Kinh tế lượng

2
Quản lý 

kinh tế

3 Kinh tế lượng



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

Phương pháp 

NCKH trong 

kinh doanh thiết 

kế và thực hiện

Nguyễn 

Đình Thọ
2013

NXB Lao 

động Xã hội
x 20

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong kinh doanh

Mark 

Saunders
2010 Tài chính x 30

Thực hành NC

trong kinh tế và

QTKD

Nguyễn 

Văn Thắng
2014

NXB Đại 

học KTQD
x 30

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế kiến thức cơ 

bản

Trần Tiến 

Khai
2012

NXB Lao 

động Xã hội
x 100

Các Phương 

pháp NCKH

Vũ Cao 

Đàm
2011 Thế giới x 50

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế

Trần Tiến 

Khai
2012

NXB Lao 

động Xã hội
x 100

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

4
KTNN 

&PTNT

1 Nguyên lý thống kê

3
Thương 

mại quốc tế

2 Kinh tế lượng

3 Phương pháp NCKH



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

2
Thống kê Nông 

nghiệp

Thống kê Nông 

nghiệp

PGS.TS 

Phạm Ngọc 

Kiểm

2002
NXB Lao 

động Xã hội
x 96

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

4 Thống kê Kinh tế Thống kê Kinh tế

GS.TS 

Phan Công 

Nghĩa & 

PGS.TS 

Bùi Đức 

Triệu

2012
NXB Đại 

học KTQD
x 30

Phương pháp 

NCKH trong 

kinh doanh thiết 

kế và thực hiện

Nguyễn 

Đình Thọ
2013

NXB Lao 

động Xã hội
x 20

4
KTNN 

&PTNT

1 Nguyên lý thống kê

3 Kinh tế lượng

5 Phương pháp NCKH



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong kinh doanh

Mark 

Saunders
2010 Tài chính x 30

Thực hành NC

trong kinh tế và

QTKD

Nguyễn 

Văn Thắng
2014

NXB Đại 

học KTQD
x 30

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế kiến thức cơ 

bản

Trần Tiến 

Khai
2012

NXB Lao 

động Xã hội
x 100

Các Phương 

pháp NCKH

Vũ Cao 

Đàm
2011 Thế giới x 50

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế

Trần Tiến 

Khai
2012

NXB Lao 

động Xã hội
x 100

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

5 Kinh tế y tế

1 Nguyên lý thống kê

2 Kinh tế lượng

4
KTNN 

&PTNT

5 Phương pháp NCKH



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

GT Đại cương

kinh tế y tế
Phạm Hồng 

Hải
2015 ĐHTN x 180

Câù và nhu cầu

chăm sóc sức

khỏe

Phạm Hồng 

Hải
2015 ĐHTN x 180

Thống kê y tế 

công cộng

Bộ môn 

Thống kê - 

Tin học

2004
NXB Hà 

Nội
x 0

Thị trường cung

ứng DV chăm

sóc sức khỏe

Phạm Hồng 

Hải
2015 ĐHTN x 180

Đánh giá & dự

báo y tế
Phạm Hồng 

Hải
2015 ĐHTN x 171

4 Thống kê Kinh tế Thống kê Kinh tế

GS.TS 

Phan Công 

Nghĩa & 

PGS.TS 

Bùi Đức 

Triệu

2012
NXB Đại 

học KTQD
x 0

Phương pháp 

NCKH trong 

kinh doanh thiết 

kế và thực hiện

Nguyễn 

Đình Thọ
2013

NXB Lao 

động Xã hội
x 20

6 Kinh tế y tế

3 Thống kê y tế

5 Phương pháp NCKH

5 Kinh tế y tế

2 Kinh tế lượng



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong kinh doanh

Mark 

Saunders
2010 Tài chính x 30

Thực hành NC

trong kinh tế và

QTKD

Nguyễn 

Văn Thắng
2014

NXB Đại 

học KTQD
x 30

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế kiến thức cơ 

bản

Trần Tiến 

Khai
2012

NXB Lao 

động Xã hội
x 100

Các Phương 

pháp NCKH

Vũ Cao 

Đàm
2011 Thế giới x 50

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế

Trần Tiến 

Khai
2012

NXB Lao 

động Xã hội
x 100

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

7

Thương 

mại quốc 

tế CLC

1 Nguyên lý thống kê

2 Kinh tế lượng

6 Kinh tế y tế

5 Phương pháp NCKH



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Kế toán 

DN

1 Nguyên lý thống kê

8
Tài chính 

DN

7

Thương 

mại quốc 

tế CLC

2 Kinh tế lượng

1 Nguyên lý thống kê

2 Kinh tế lượng

9



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

2
Thống kê Doanh 

nghiệp

Thống kê Doanh 

nghiệp

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB Khoa 

học Xã hội
x 159

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

2
Thống kê Doanh 

nghiệp

Thống kê Doanh 

nghiệp

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB Khoa 

học Xã hội
x 159

1 Nguyên lý thống kê

Kế toán 

DN

1 Nguyên lý thống kê

3 Kinh tế lượng

10
Kế toán 

Tổng hợp

9



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

2
Thống kê Doanh 

nghiệp

Thống kê Doanh 

nghiệp

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB Khoa 

học Xã hội
x 159

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

3 Kinh tế lượng

11

Quản trị 

doanh 

nghiệp

1 Nguyên lý thống kê

3 Kinh tế lượng

10
Kế toán 

Tổng hợp



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

2
Thống kê Doanh 

nghiệp

Thống kê Doanh 

nghiệp

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB Khoa 

học Xã hội
x 159

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

Lý thuyết thống 

kê

Trần Thị 

Kim Thu
2012

NXB Đại 

học KTQD
x 10

1 Nguyên lý thống kê

3 Kinh tế lượng

13
QTKD 

DLKS

1 Nguyên lý thống kê

11

Quản trị 

doanh 

nghiệp

3 Kinh tế lượng

12 QTM



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2006

NXB Đại 

học KTQD
x 295

Lý thuyết thống 

kê

Trần Ngọc 

Phác
2011 Thống kê x 100

Nguyên lý 

Thống kê

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB 

Thống kê
x 140

2
Thống kê Doanh 

nghiệp

Thống kê Doanh 

nghiệp

PGS.TS 

Trần Chí 

Thiện

2013
NXB Khoa 

học Xã hội
x 159

Bài tập kinh tế 

lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 190

Bài giảng kinh 

tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2006 Thống kê x 20

Kinh tế lượng

GS.TS 

Nguyễn 

Quang 

Dong

2011
NXB Đại 

học KTQD
x 100

GT Kinh tế 

lượng
   Vũ Thiếu 2003

Khoa học 

và Kỹ thuật
x 119

14595 47 47

1
Môi trường và Con 

người

Môi trường và 

con người

Lê Thị 

Thanh Mai
2002 x 0

Kinh tế và quản 

lý môi trường

Nguyễn 

Thế Chinh
2003 Thống kê x 197

Tổng

BỘ MÔN KINH TẾ ĐẦU TƯ

1
Kinh tế 

đầu tư

2 Kinh tế môi trường

13
QTKD 

DLKS

1 Nguyên lý thống kê

3 Kinh tế lượng



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế môi 

trường

Tạ Thị 

Thanh 

Huyền, 

Nguyễn Thị 

Thuý Vân, 

2010
Khoa học 

và Kỹ thuật
x 180

Lập và thẩm

định dự án đầu

tư

Nguyễn 

Bạch 

Nguyệt

2008 KTQD x 150

Giáo trình Lập 

dự án đầu tư

Nguyễn 

Bạch 

Nguyệt

2013 KTQD x 50

Giáo trình Lập 

dự án đầu tư

Nguyễn 

Bạch 

Nguyệt

2008
ĐH KTQD 

HN
x 50

4 Kinh tế đầu tư 1
Giáo trình Kinh 

tế đầu tư

Nguyễn 

Bạch 

Nguyệt

2007 KTQD x 84

5 Kinh tế đầu tư 2
Giáo trình Kinh 

tế đầu tư

Từ Quang 

Phương
2010

ĐH KTQD 

HN
x 100

Đầu tư quốc tế
Lê Quang 

Huy
2013 KTTPHCM x 50

Đầu tư nước 

ngoài
Vũ Chí Lộc 2012

NXB Giáo 

dục
x 0

Quản trị dự án 

đầu tư

Nguyễn 

Xuân Thuỷ
2010 LĐXH x 50

Quản lý chất

lượng dự án
TTTT & 

Tư vấn DN
2009 LĐXH x 50

GT Quản lý dự 

án

Từ Quang 

Phương
2008 KTQD x 100

Quản trị dự án -

thiết lập và thẩm

định dự án đầu

tư

Vũ Công 

Tuấn
2010 x 1

7 Quản lý dự án đầu tư

1
Kinh tế 

đầu tư

2 Kinh tế môi trường

3
Lập và phân tích dự 

án ĐT

6 Đầu tư quốc tế

1
Kinh tế 

đầu tư



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Quản lý dự án 

đầu tư

Từ Quang 

Phương
2010 LĐXH x 98

Thẩm định tài

chính dự án
Lưu Thị 

Hương
2004 Tài chính x 49

Lập và thẩm

định dự án đầu

tư

Nguyễn 

Bạch 

Nguyệt

2008 KTQD x 50

GT Thẩm định

dự án đầu tư khu

vực công

Nguyễn 

Hồng Thắng
2010 Thống kê x 50

Thiết lập& thẩm 

định dự án đầu 

tư

 Lê Thị 

Vân Đan
2007

NXB 

Thống Kê
x 50

9 Thị trường vốn Thị trường vốn 
Phạm Văn 

Hùng
2010

ĐH KTQD 

HN
x 200

10
Đấu thầu trong đầu 

tư

Bài giảng do 

BM biên soạn
0

Quản trị rủi ro

tài chính
Nguyễn 

Minh Kiều
2012 Tài chính x 100

Quản trị rủi ro

tài chính
Nguyễn 

Minh Kiều
2013 Tài chính x 100

QT rủi ro XN

trong nền kinh

tế toàn cầu

Dương Hữu 

Hạnh
2009 Tài chính x 2

Bài giảng do 

BM biên soạn
0

1761 11 9

Kinh tế phát triển
Phạm Ngọc 

Linh
2013 KTQD x 100

Kinh tế phát triển

PGS.TS.Vũ 

Thị Ngọc 

Phùng

2005
Lao động - 

Xã hội
x 198

298 1 2

1 Kinh tế phát triển

Tổng

BỘ MÔN: KINH TẾ NN&PTNT

7 Quản lý dự án đầu tư

8
Thẩm định dự án 

đầu tư

11
Quản trị rủi ro trong 

đầu tư

Tổng

BỘ MÔN: KINH TẾ PHÁT TRIỂN

1
Kinh tế 

phát triển

1
Kinh tế 

đầu tư



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

1
Kinh tế nông nghiệp 

1

Kinh tế nông 

nghiệp

PGS.TS Đỗ 

Quang Quý
2009

NXB ĐH 

Thái 

Nguyên

x 100

Kinh tế nông 

nghiệp

PGS.TS Đỗ 

Quang Quý
2010

NXB ĐH 

Thái 

Nguyên

x 190

Kinh tế nông 

nghiệp

Vũ Đình 

Thắng
2006 KTQD x 49

Kinh tế nông 

nghiệp

Vũ Đình 

Thắng
2006 KTQD x 11

3
Hệ thống nông 

nghiệp

Giáo trình hệ 

thống nông 

nghiệp

PGS.TS 

Phạm Tiến 

Dũng

2013

NXB Đại 

học Nông 

Nghiệp Hà 

Nội

x 0

Kế hoạch hóa 

phát triển

Ngô Thắng 

lợi
2009 KTQD x 30

Quy hoạch phát 

triển nông thôn

Vũ Thị 

Bình
2006

 Nông 

nghiệp 
x 18

Giáo trình phát 

triển nông thôn

Vũ Đình 

Thắng
2006

NXB 

Thống kê
x 48

CS phát triển

NT theo vùng ở

Việt Nam

Trần Chí 

Thiện
2007

Nông 

nghiệp
x 174

6
Kinh tế nông hộ 

trang trại

Kinh tế hộ trong 

nông thôn Việt 

Nam

Chu Anh 

Vũ
1995

NXB Khoa 

học xã hội
x 0

7
Phân tích chính sách 

nông nghiệp

Giáo trình  

chính sách nông 

nghiệp

Phạm Vân 

Đình
2005

NXB Nông 

Nghiệp
x 19

8
Kinh tế hợp tác 

trong nông nghiệp

Giáo trình kinh 

tế hợp tác trong 

nông nghiệp 

TS.Phạm 

Thị Minh 

Nguyệt

2006
NXB Nông 

Nghiệp
x 0

5
Kinh tế phát triển 

nông thôn

1

Kinh tế 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

2
Kinh tế nông nghiệp 

2

4
Kế hoạch hóa phát 

triển kinh tế xã hội



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

9 Khuyến nông
Giáo trình 

khuyến nông

PGS.TS. 

Nguyễn 

Văn Long

2006
NXB Nông 

Nghiệp
x 30

10
Quy hoạch nông 

thôn

Quy hoạch phát 

triển nông thôn

Vũ Thị 

Bình
2006

NXB Nông 

Nghiệp
x 18

11
Xây dựng nông thôn 

mới

Giáo trình xây 

dựng nông thôn 

mới

PGS.TS. 

Trần Chí 

Thiện

Đang biên 

soạn
x x 0

12
Địa lý kinh tế Việt 

Nam 

Địa lý kinh tế 

XH Việt Nam

GSTS. Lê 

Văn Thông
2013

NXB Đại 

học sư 

phạm

x 0

13
Kinh tế thương mại 

và dịch vụ

Giáo trình Kinh 

tế các ngành 

thương mại - 

dịch vụ

Đặng Đình 

Đào
2003

NXB 

Thống kê
x 17

14
Phương pháp 

khuyến nông

Giáo trình 

Phương pháp 

khuyến nông

GSTS. Đỗ 

Kim Chung
2011

NXB ĐH 

Nông 

Nghiệp Hà 

Nội

x 0

15
Tổ chức công tác 

khuyến nông

Giáo trình Tổ 

chức công tác 

khuyến nông

GSTS. Đỗ 

Kim Chung
2012

NXB ĐH 

Nông 

Nghiệp Hà 

Nội

x 0

704 15 15

1 Kinh tế công cộng
Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2012 KTQD x 50

2 Kinh tế công cộng
Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2013 KTQD X 100

Kinh tế công cộng
Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2012 KTQD x 50

200

2

Kinh tế 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

1

Tổng

BỘ MÔN: KINH TẾ Y TẾ

1
Kinh tế 

đầu tư

3 Kinh tế bảo hiểm Kinh tế bảo hiểm
Phạm Văn 

Hùng

1

Kinh tế 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

2011 KTQD X



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế công cộng
Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2013 KTQD X 100

GT Bảo hiểm
Nguyễn 

Văn  Định
2011 KTQD x 100

Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2012 KTQD x 50

Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2013 KTQD X 100

GT Bảo hiểm
Nguyễn 

Văn  Định
2011 KTQD x 100

Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2012 KTQD x 50

Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2013 KTQD X 100

GT Bảo hiểm
Nguyễn 

Văn  Định
2011 KTQD x 100

Đại cương kinh 

tế y tế

Phạm Hồng 

Hải
2015

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 180

Thị trường cung 

ứng DVCS Sức 

khỏe

TS. Phạm 

Hồng Hải
2015

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 180

Câù và nhu cầu 

chăm sóc SK

TS. Phạm 

Hồng Hải
2015

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 180

Giáo trình đánh 

giá và dự báo y 

tế

TS. Phạm 

Hồng Hải
2015

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 171

200

3 Kinh tế y tế

Kinh tế bảo hiểm
Phạm Thị 

Định
2011 KTQD X

4 Kinh tế y tế

1 Kinh tế công cộng

2 Kinh tế bảo hiểm

KTQD X 200

3
Thương 

mại quốc tế

1 Kinh tế công cộng

2 Kinh tế bảo hiểm

Kinh tế bảo hiểm
Phạm Thị 

Định
2011

2011 KTQD X 200

2

Kinh tế 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

1

2 Kinh tế bảo hiểm

Kinh tế bảo hiểm
Phạm Thị 

Định



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

4
Quản lý tài chính Y 

tế

Giáo trình Quản 

lý tài chính y tế

TS. Phạm 

Trí Dũng    

DS. Lê Tiến

2002 Y học X 0

5
Tổ chức và quản lý 

hệ thống y tế

Tổ chức và quản 

lý y tế

Trương 

Việt Dũng 

Nguyễn 

Duy Luật

2007 Y học X 0

6 Dịch tễ học cơ bản
Vệ sinh môi 

trường dịch tễ

GS. TS. 

Đào Ngọc 

Phong

2011 Y học X 0

7
Phân loại bệnh tật 

và tử vong quốc tế

Bảng phân loại 

quốc tế bệnh tật - 

 ICD 10

Nhóm tác 

giả Bộ Y tế
2015 Y học X 0

GT Bảo hiểm

Nguyễn 

Văn  Định
2011 KTQD x 100

Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2012 KTQD x 50

Giáo trình Kinh 

tế công cộng
Vũ Cương 2013 KTQD X 100

2861 15 28

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

2 Kinh tế công cộng

Tổng

BỘ MÔN: KINH TẾ HỌC

1
Kinh tế 

đầu tư

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

KTQD X 200

1 Kinh tế bảo hiểm

Kinh tế bảo hiểm
Phạm Thị 

Định
2011

4 Kinh tế y tế

5
Quản lý 

kinh tế



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô

Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

3 Kinh tế vi mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1

1
Kinh tế 

đầu tư

2 Kinh tế vi mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô

Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

2

Kinh tế 

nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vi mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1

5 Kinh tế vĩ mô 2

1
Kinh tế 

đầu tư



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

5 Kinh tế vĩ mô 2

3
Thương 

mại quốc tế

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2

Kinh tế 

nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

3 Kinh tế vi mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô

Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

4 Kinh tế vĩ mô 1

3
Thương 

mại quốc tế

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vi mô 2



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

4 Kinh tế vĩ mô 1

5 Kinh tế vĩ mô 2

4 Kinh tế y tế

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3
Thương 

mại quốc tế



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

3 Kinh tế vi mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1

4 Kinh tế y tế

2 Kinh tế vi mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

4 Kinh tế vĩ mô 1

5 Kinh tế vĩ mô 2

4 Kinh tế y tế

5
Kinh tế 

phát triển

1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vi mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1

5
Kinh tế 

phát triển



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

6

Kinh tế và 

quản lý 

bệnh viện

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vi mô 2

5 Kinh tế vĩ mô 2

5
Kinh tế 

phát triển



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

7

Kinh tế 

Bảo hiểm 

xã hội

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

6

Kinh tế và 

quản lý 

bệnh viện
3 Kinh tế vi mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1

5 Kinh tế vĩ mô 2



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

7

Kinh tế 

Bảo hiểm 

xã hội

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vi mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế vĩ mô 2

8

Kinh tế 

Bảo hiểm 

y tế

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

7

Kinh tế 

Bảo hiểm 

xã hội

4 Kinh tế vĩ mô 1

5



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41Kinh tế vĩ mô 1

8

Kinh tế 

Bảo hiểm 

y tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vi mô 2

4



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Kinh tế vĩ mô 1

9
Quản lý 

kinh tế

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

8

Kinh tế 

Bảo hiểm 

y tế

4

Kinh tế vĩ mô 25



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

9
Quản lý 

kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

Kinh tế vĩ mô 1

3 Kinh tế vi mô 2

4



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

10

Kinh tế và 

quản lý 

nguồn 

nhân lực

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vi mô 2

9
Quản lý 

kinh tế

5 Kinh tế vĩ mô 2



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

23370 15 28

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

5 Kinh tế vĩ mô 2

Tổng

10

Kinh tế và 

quản lý 

nguồn 

nhân lực

3 Kinh tế vi mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

Kinh tế vi mô 2
11

Quản lý 

công

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

4 Kinh tế vĩ mô 1

5 Kinh tế vĩ mô 2

12

Kế toán 

doanh 

nghiệp

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

11

Quản lý 

công



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1

12

Kế toán 

doanh 

nghiệp

2



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

Kinh tế vĩ mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1

13
Kế toán 

tổng hợp

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3

12

Kế toán 

doanh 

nghiệp



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Kinh tế vĩ mô 1

14

Tài chính 

doanh 

nghiệp

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

13
Kế toán 

tổng hợp

3



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

15
Tài chính 

ngân hàng

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

14

Tài chính 

doanh 

nghiệp

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

15
Tài chính 

ngân hàng

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

16
Quản trị 

DNCN

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1

15
Tài chính 

ngân hàng

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

17

Quản trị 

kinh doanh 

tổng hợp

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

16
Quản trị 

DNCN

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

18
Quản trị 

Marketing

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

17

Quản trị 

kinh doanh 

tổng hợp

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

18
Quản trị 

Marketing

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

19

Quản trị 

kinh doanh 

du lịch và 

khách sạn

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1

18
Quản trị 

Marketing

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

20

Quản trị 

kinh doanh 

thương mại

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

19

Quản trị 

kinh doanh 

du lịch và 

khách sạn

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

21

Quản trị 

kinh doanh 

bất động 

sản

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

20

Quản trị 

kinh doanh 

thương mại

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

21

Quản trị 

kinh doanh 

bất động 

sản

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

22

Quản trị 

kinh doanh 

truyền 

thông 

marketing

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vĩ mô 1

21

Quản trị 

kinh doanh 

bất động 

sản

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

23
Luật kinh 

doanh

1 Kinh tế vi mô 1

2 Kinh tế vĩ mô 1

22

Quản trị 

kinh doanh 

truyền 

thông 

marketing

3 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2013

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Giáo trình lịch 

sử các học 

thuyết kinh tế

Trần Bình 

Trọng
2009

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 50

Phương cách 

làm bài LS các 

HT kinh tế

An Như Hải 2007

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

x 100

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

24
Thương 

mại quốc tế

2 Kinh tế vi mô 1

23
Luật kinh 

doanh

2 Kinh tế vĩ mô 1

1
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

Giáo trình Kinh 

tế vi mô II

Phạm Văn 

Minh
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 80

Kinh tế vi mô 

phần  2

Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2014 KTQD x 50

Kinh tế học vi

mô P2

Cao Thúy 

Xiêm
2013 KTQD x 100

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

24
Thương 

mại quốc tế

2 Kinh tế vi mô 1

3 Kinh tế vi mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vĩ mô 2

(BG & TH)

Nguyễn 

Văn Công
2009

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 100

BG & TH kinh

tế vĩ mô 2

Nguyễn 

Văn Công
2006

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 78

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

24
Thương 

mại quốc tế

25

Quản trị 

kinh doanh 

tổng hợp 

CLC

1 Kinh tế vi mô 1

2 Kinh tế vĩ mô 1

5 Kinh tế vĩ mô 2

4 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

Kinh tế vi mô
Cao Thúy 

Xiêm
2010 KTQD x 50

BT Kinh tế vi 

mô chọn lọc

Phạm Văn 

Minh
2009 Thống kê x 50

TBG nguyên lý

kinh tế vi mô

Vũ Kim 

Dũng
2005 Lao động x 195

BT kinh tế vi mô
Phạm Văn 

Minh
2005 Lao động x 200

Kinh tế vi mô

trắc nghiệm

Vũ Kim 

Dũng
2009 KTQD x 50

GT kinh tế học

vi mô

Trần T. 

Hồng Việt
2006 KTQD x 10

Bài giảng

nguyên lý kinh

tế vi mô

2007 KTQD x 2

GT tập bài giảng 

nguyên lý KT 

học vi mô 

Vũ Kim 

Dung
2005

NXB Lao 

động
x 195

HDG BT kinh tế

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 100

BT kinh tế học

vĩ mô

Nguyễn 

Văn Dần
2009 Tài chính x 100

Bài giảng NL

KT vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2011 KTQD x 50

26

Kế toán 

tổng hợp 

CLC

1 Kinh tế vi mô 1

2 Kinh tế vĩ mô 1

25

Quản trị 

kinh doanh 

tổng hợp 

CLC

2 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 200

BG kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Ngọc
2007 KTQD x 41

BT kinh tế vĩ

mô 1

Nguyễn 

Văn Công
2007

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 150

GT nguyên lý

kinh tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2010

NXB Lao 

động - xã 

hội

x 50

Giáo trình 

nguyên lý kinh 

tế vĩ mô

Nguyễn 

Văn Công
2007, 2010

NXB Lao 

động
x 250

31254 102 102

Quản lý nhân sự 

trong DN

Nguyễn 

Tấn Thịnh
2005 KHKT x 47

Giáo trình quản 

trị nhân lực

Phạm Ngọc 

Kiểm
2006 LĐXH x 96

Quản trị nhân lực
Nguyễn 

Văn Điềm 
2010 KTQD x 100

QTTC DN
Lưu Thị 

Hương
2006 Tài chính x 95

Quản trị TC

Nguyễn 

T.Phương 

Liên

2007 Thống kê x 47

Giáo trình 

thương mại điện 

tử

Trần Văn 

Hoè
2006 Thống kê x 80

Giáo trình 

thương mại điện 

tử

Trần Văn 

Hoè
2006 Thống kê x 18

Thương mại điện tử

Tổng

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỘ MÔN: QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

1

Quản trị 

Kinh 

doanh tổng 

hợp; Quản 

trị Doanh 

Nghiệp; 

Khách sạn 

và Du lịch; 

Marketing

1 Quản trị nhân lực

2 Quản trị tài chính

3

26

Kế toán 

tổng hợp 

CLC

2 Kinh tế vĩ mô 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

2

Quản trị 

Kinh 

doanh 

Tổng hợp; 

Quản trị 

DN

1 Quản trị HCVP
Quản trị văn 

phòng

Nguyễn 

Thành Độ
2005 LĐ-XH x 100

QTKD
Nguyễn 

Thành Độ
2004 LĐ-XH x 50

QTKD
Nguyễn 

Thức Minh
2007 Tài chính x 30

Quản trị cung 

ứng

Đoàn Thị 

Hồng Vân
2011 TPHCM x 65

Quản trị 

chuỗicung ứng
David 2013 LĐXH x 50

Quản trị kinh 

doah(bộ môn 

QTKD tổng hợp)

Nguyễn 

Thành Độ
2004 LĐ-XH x 50

Giáo trình  quản 

trị kinh doanh

Nguyễn 

Thức Minh
2007 Tài chính x 30

GT quản trị

chức năng TM

của DCCN

Nguyễn Kế 

Tuấn
2004 Tkê x 48

Đàm phán trong 

kinh doanh quốc 

tế

Đoàn Thị 

Hồng Vân
2010 LĐ-XH x 40

946 7 11

1
Quản trị doanh 

nghiệp

GT Quản trị 

doanh nghiệp

PGS. TS 

Ngô Kim 

Thanh

2008 KTQD x 60

Tổng

BỘ MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

1

Quản trị 

doanh 

nghiệp

5

Quản trị 

kinh doanh 

thương mại

1 QTKDTM

6

Quản trị 

kinh doanh 

thương mại

1 KD Quốc tế

3

Quản trị 

Kinh 

doanh tổng 

hợp

1 QTKDTH

4

Quản trị 

Kinh 

doanh tổng 

hợp; Quản 

trị kinh 

doanh TM

1
Quản trị chuỗi cung 

ứng



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT Quản trị 

chiến lược

PGS. TS 

Ngô Kim 

Thanh

2013 ĐH KTQD x 130

Quản trị chiến 

lược

Ngô Kim 

Thanh
2011 Tkê x 50

Quản trị chiến 

lược

Ngô Kim 

Thanh
2009 KTQD x 80

Quản trị chiến

lược 

Hoàng Văn 

Hải
2015

Đại học 

quốc gia
x 50

BT Quản trị

chiến lược

Ngô Kim 

Thanh
2011 KTQD x 50

GT Quản trị sản 

xuất & Tác 

nghiệp

Ths. 

Nguyễn 

Đình Trung

2014 KTQD x 50

GT Quản trị sản 

xuất & Tác 

nghiệp

TS.Trương 

Đoàn Thể
2004 LĐXH x 99

4 Quản lý công nghệ
GT Quản lý 

công nghệ

Nguyễn 

Đăng Dậu
2003 ĐH KTQD x 49

Quản trị chất 

lượng 

GS. TS 

Nguyễn 

Đình Phan

2012 ĐH KTQD x 60

Quản lý chất 

lượng trong các 

tổ chức

GS. TS 

Nguyễn 

Đình Phan

2005 LĐXH x 50

BT quản trị chất 

lượng

Đỗ Thị 

Đông
2013 KTQD x 100

Quản lý chất 

lượng dự án
Tư vấn DN 2010 LĐXH x 50

GT Quản lý chất 

lượng

Ngô Phúc 

Hạnh
2010 Tài chính x 9

887 6 6Tổng

BỘ MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1

Quản trị 

doanh 

nghiệp

2 Quản trị chiến lược

3 Quản trị sản xuất 1

5 Quản trị chất lượng



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Phân tích hoạt 

động kinh doanh

Đồng Văn 

Đạt 
2010 KH&KT x 180

Phân tích hoạt

động kinh doanh 

Phạm Thị 

Gái
2004 Tkê x 99

 Bài tập Phân 

tích hoạt động 

kinh doanh

Pham Văn 

Dược
2012 Hồng Đức x 100

2 Quản trị dự án
Quản trị dự án 

đầu tư   

Nguyễn 

Xuân Thủy
2010 LĐXH x 50

3
Kỹ thuật nghiệp vụ 

ngoại thương          

Nghiệp vụ ngoại 

thương  

Nguyễn Thị 

Hường
2007 KTQD x 49

4
Kỹ thuật nghiệp vụ 

ngoại thương          

Hỏi đáp về 

Incoterm 2010
TMQT 2010 TT-TT x 43

 Phân tích hoạt 

động kinh doanh

Đồng Văn 

Đạt 
2010 KH&KT x 180

Phân tích hoạt

động kinh doanh 

Phạm Thị 

Gái
2004 Tkê x 99

 Bài tập Phân 

tích hoạt động 

kinh doanh

Pham Văn 

Dược
2012 Hồng Đức x 100

900 5 11

Pháp luật đại 

cương

Đỗ Văn 

Giai, Trần 

Lương Đức 

(chủ biên)

2010
Khoa học 

kỹ thuật
x 190

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2004 LĐ - XH x 197

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2006 KTQD x 148

BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ

1

Quản lý 

kinh tế; 

Kinh tế 

NN và 

PTNN; 

Kinh tế y 

tế;

1 Pháp luật đại cương

2

Kế toán 

Tổng hợp; 

Kinh tế 

Tài chính; 

Tài chính - 

Ngân hàng

1
Phân tích hoạt động 

kinh doanh

Tổng

KHOA QUẢN LÝ LUẬT KINH TẾ

1

 Quản trị 

Kinh 

doanh 

Tổng hợp; 

Quản trị 

Doanh 

nghiệp; 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

Thương 

mại

1
Phân tích hoạt động 

kinh doanh



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT Pháp luật 

đại cương

Phạm Duy 

Nghĩa
2011 CADN x 100

Pháp luật kinh tế

TS. 

Nguyễn 

Hợp 

2011 Thống kê x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2005 Thống kê x 29

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2001 KTQD x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Phạm văn 

Hùng
2011 CAND x 50

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2012 KTQD x 150

Soạn thảo văn 

bản QLKT & 

QTDN

Trường ĐH 

Kinh tế 

quốc dân

2008 Thống kê x 50

GT Kỹ thuật soạn 

thảo VB quản lý 

KT & QTKD 

Nguyễn Thế 

Phán
2010 KTQD x 50

Luật sở hữu Trí 

Tuệ VN

TS. Phùng 

Trung Tập 

(chủ biên)

2009
Công an 

nhân dân
x 130

Luật sở hữu Trí 

Tuệ

Lê Đình 

Nghị
2010 Giáo Dục x 150

Pháp luật đại 

cương

Đỗ Văn 

Giai, Trần 

Lương Đức 

(chủ biên)

2010
Khoa học 

kỹ thuật
x 190

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2004 LĐ - XH x 197

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2006 KTQD x 148

PL về SHTT

2
Kinh Tế 

Đầu Tư

1 Pháp luật đại cương

1

Quản lý 

kinh tế; 

Kinh tế 

NN và 

PTNN; 

Kinh tế y 

tế;

1 Pháp luật đại cương

2 Luật Kinh tế

3 Soạn thảo VBQLKT

4



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT Pháp luật 

đại cương

Phạm Duy 

Nghĩa
2011 CADN x 100

Pháp luật kinh tế

TS. 

Nguyễn 

Hợp 

2011 Thống kê x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2005 Thống kê x 29

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2001 KTQD x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Phạm văn 

Hùng
2011 CAND x 50

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2012 KTQD x 150

Soạn thảo văn 

bản QLKT & 

QTDN

Trường ĐH 

Kinh tế 

quốc dân

2008 Thống kê x 50

GT Kỹ thuật soạn 

thảo VB quản lý 

KT & QTKD 

Nguyễn Thế 

Phán
2010 KTQD x 50

Luật sở hữu trí 

tuệ VN

TS. Phùng 

Trung Tập 

(chủ biên)

2009
Công an 

nhân dân
x 130

Luật sở hữu trí 

tuệ

Lê Đình 

Nghị
2010 Giáo Dục x 150

Luật đầu tư

TS. 

Nguyễn 

Ngọc 

Cường (chủ 

biên)

2008
Công an 

nhân dân
x 100

Luật đầu tư
Bùi Ngọc 

Cường
2011 CAND x 150

Luật ĐT và văn 

bản HDTH
2008 x 20

PL về SHTT

5 Luật đầu tư

2
Kinh Tế 

Đầu Tư

1 Pháp luật đại cương

2 Luật Kinh tế

3 Soạn thảo VBQLKT

4



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Pháp luật đại 

cương

Đỗ Văn 

Giai, Trần 

Lương Đức 

(chủ biên)

2010
Khoa học 

kỹ thuật
x 190

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2004 LĐ - XH x 197

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2006 KTQD x 148

GT Pháp luật 

đại cương

Phạm Duy 

Nghĩa
2011 CADN x 100

Pháp luật kinh tế

TS. 

Nguyễn 

Hợp 

2011 Thống kê x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2001 KTQD x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Phạm văn 

Hùng
2011 CAND x 50

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2012 KTQD x 150

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2005 Thống kê x 29

Soạn thảo văn 

bản QLKT & 

QTDN

Trường ĐH 

Kinh tế 

quốc dân

2008 Thống kê x 50

GT Kỹ thuật soạn 

thảo VB quản lý 

KT & QTKD 

Nguyễn Thế 

Phán
2010 KTQD x 50

Luật SHTT VN

TS. Phùng 

Trung Tập 

(chủ biên)

2009
Công an 

nhân dân
x 130

Luật sở hữu Trí 

Tuệ

Lê Đình 

Nghị
2010 Giáo Dục x 150

Soạn thảo VBQLKT

4 PL về SHTT

3

Thương 

mại Quốc 

Tế

1 Pháp luật đại cương

2 Luật Kinh tế

3



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

5
Luật Thương mại 

quốc tế
Luật TMQT

TS. 

Nguyễn 

Ngọc 

Cường (chủ 

biên)

2012
Công an 

nhân dân
x 100

1. Pháp luật đại 

cương

Đỗ Văn 

Giai, Trần 

Lương Đức 

(chủ biên)

2010
Khoa học 

kỹ thuật
x 190

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2004 LĐ - XH x 197

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2006 KTQD x 148

GT Pháp luật 

đại cương

Phạm Duy 

Nghĩa
2011 CADN x 100

Pháp luật kinh tế

TS. 

Nguyễn 

Hợp 

2011 Thống kê x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2001 KTQD x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Phạm văn 

Hùng
2011 CAND x 50

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2012 KTQD x 150

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2005 Thống kê x 29

Pháp luật đại 

cương

Đỗ Văn 

Giai, Trần 

Lương Đức 

(chủ biên)

2010
Khoa học 

kỹ thuật
x 190

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2004 LĐ - XH x 197

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2006 KTQD x 148

5
QTKD 

thương mại

1 Pháp luật đại cương

4

Quản trị 

kinh doanh 

tổng hợp; 

QTDN 

công 

nghiệp; 

quản trị 

marketing; 

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành 

1 Pháp luật đại cương

2 Luật Kinh tế

3

Thương 

mại Quốc 

Tế



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT Pháp luật 

đại cương

Phạm Duy 

Nghĩa
2011 CADN x 100

Luật Kinh tế Pháp luật kinh tế

TS. 

Nguyễn 

Hợp 

2011 Thống kê x 100

Pháp Luật kinh tế
GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2001 KTQD x 100

Pháp Luật kinh tế
GT Pháp luật 

kinh tế

Phạm văn 

Hùng
2011 CAND x 50

Pháp Luật kinh tế
GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2012 KTQD x 150

Pháp Luật kinh tế
GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2005 Thống kê x 29

Luật thương mại 

tập 2

PGS.TS. 

Nguyễn 

Viết Tý 

(chủ biên)

2011
Công an 

nhân dân
x 50

GT Luật thương 

mại 1
ĐH Luật HN 2009

 Công an 

nhân dân 
x 50

GT Luật thương 

mại 2
ĐH Luật HN 2009

 Công an 

nhân dân 
x 100

Pháp luật đại 

cương

Đỗ Văn 

Giai, Trần 

Lương Đức 

(chủ biên)

2010
Khoa học 

kỹ thuật
x 190

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2004 LĐ - XH x 197

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2006 KTQD x 148

GT Pháp luật 

đại cương

Phạm Duy 

Nghĩa
2011 CADN x 100

Pháp luật kinh tế

TS. 

Nguyễn 

Hợp 

2011 Thống kê x 100

6

Tài chính 

doanh 

nghiệp; 

Tài chính - 

Ngân 

hàng; 

Ngân hàng

1 Pháp luật đại cương

2 Luật Kinh tế

5
QTKD 

thương mại

1 Pháp luật đại cương

2

3 Luật Thương mại



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2001 KTQD x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Phạm văn 

Hùng
2011 CAND x 50

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2012 KTQD x 150

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2005 Thống kê x 29

3 Pháp luật ngân hàng

Luật Ngân sách 

nhà nước, Luật 

thuế Việt Nam

TS Nguyễn 

Văn Tuyến 

(Chủ biên)    

  ,TS. Phạm 

Thị Giang 

Thu (Chủ 

biên)

2014 - 

2013

Công an 

nhân dân
x 100

4 Pháp luật tài chính
Luật Ngân hàng 

Việt Nam

TS Võ 

Đình Toàn 

(chủ biên)

2015
Công an 

nhân dân
x 50

Pháp luật đại 

cương

Đỗ Văn 

Giai, Trần 

Lương Đức 

(chủ biên)

2010
Khoa học 

kỹ thuật
x 190

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2004 LĐ - XH x 197

GT Pháp luật 

đại cương

Nguyễn 

Hợp Toàn
2006 KTQD x 148

GT Pháp luật 

đại cương

Phạm Duy 

Nghĩa
2011 CADN x 100

Pháp luật kinh tế

TS. 

Nguyễn 

Hợp 

2011 Thống kê x 100

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2001 KTQD x 1007

Kế toán 

tổng hợp; 

Kế toán 

doanh 

nghiệp

1 Pháp luật đại cương

2 Luật Kinh tế

6

Tài chính 

doanh 

nghiệp; 

Tài chính - 

Ngân 

hàng; 

Ngân hàng

2 Luật Kinh tế



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT Pháp luật 

kinh tế

Phạm văn 

Hùng
2011 CAND x 50

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2012 KTQD x 150

GT Pháp luật 

kinh tế

Nguyễn 

Hợp Toàn
2005 Thống kê x 29

Soạn thảo văn 

bản QLKT & 

QTDN

Trường ĐH 

Kinh tế 

quốc dân

2008 Thống kê x 50

GT Kỹ thuật soạn 

thảo VB quản lý 

KT & QTKD 

Nguyễn Thế 

Phán
2010 KTQD x 50

1
Lý luận chung NN 

và PL 1

Lý luận chung 

NN và PL tập 1

PGS.TS. 

Nguyễn 

Minh 

Đoan; 

GS.TS. Lê 

Minh Tâm 

(chủ biên)

2014
Công an 

nhân dân
x 50

2
Lý luận chung NN 

và PL 2

Lý luận chung 

NN và PL tập 2

PGS.TS. 

Nguyễn 

Minh 

Đoan; 

GS.TS. Lê 

Minh Tâm 

(chủ biên)

2014
Công an 

nhân dân
x 50

3 Xây dựng VBPL Xây dựng VBPL

Ttrường 

ĐH Luật 

Hà Nội

2008
Công an 

nhân dân
x 50

4
LS Nhà nước và PL 

thế giới

LS Nhà nước và 

PL thế giới

Ttrường 

ĐH Luật 

Hà Nội

2012
Công an 

nhân dân
x 50

8
Luật Kinh 

doanh

7

Kế toán 

tổng hợp; 

Kế toán 

doanh 

nghiệp

2 Luật Kinh tế

3 Soạn thảo VBQLKT



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

5
LS Nhà nước và PL 

Việt Nam

LS Nhà nước và 

PL Việt Nam

Ttrường 

ĐH Luật 

Hà Nội

2013
Công an 

nhân dân
x 50

Luật Hành chính 

Việt Nam

TS. Trần 

Minh 

Hương 

(chủ biên)

2012
Công an 

nhân dân
x 50

Giáo trình luật 

hành chính

Đại học 

luật Hà Nội
2015 x 80

Luật Dân sự 

Việt Nam tập 1

PGS.TS. 

Nguyễn 

Văn Thanh; 

TS. 

Nguyễn 

Minh Tuấn

2013
Công an 

nhân dân
x 50

Luật Dân sự 

Việt Nam 1

Đại học 

luật Hà Nội
2015

Công an 

nhân dân
x 30

Luật Dân sự 

Việt Nam tập 2

PGS.TS. 

Nguyễn 

Văn Thanh; 

TS. 

Nguyễn 

Minh Tuấn

2013
Công an 

nhân dân
x 50

Luật Dân sự 

Việt Nam tập 2

Đại học 

luật Hà 

Nội

2015 Công an 

nhân dân

x 30

Luật Hình sự 

Việt Nam tập 1

GS.TS. 

Nguyễn 

Ngọc Hòa 

(chủ biên)

2014
Công an 

nhân dân
x 50

Luật Hình sự 

Việt Nam 1

Nguyễn 

Ngọc Hòa
2009

Công an 

nhân dân
x 75

8
Luật Kinh 

doanh

6
Luật Hành chính 

Việt Nam

7
Luật Dân sự Việt 

Nam 1

8
Luật Dân sự Việt 

Nam 2

9
Luật Hình sự Việt 

Nam 1



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Luật Hình sự 

Việt Nam tập 2

GS.TS. 

Nguyễn 

Ngọc Hòa 

(chủ biên)

2014
Công an 

nhân dân
x 50

Luật Hình sự 

Việt Nam 2

Nguyễn 

Ngọc Hòa

Công an 

nhân dân
x 75

Luật Tố tụng 

hình sự

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Minh 

Hương 

(chủ biên)

2015
Công an 

nhân dân
x 0

Luật Tố tụng 

hình sự

Trường ĐH 

Luật HN
2015

Công an 

nhân dân
100

Luật Tố tụng 

dân sự

TS. 

Nguyễn 

Công 

Chính (chủ 

biên)

2015
Công an 

nhân dân
x 0

Luật Tố tụng 

dân sự

Trường ĐH 

Luật HN
2015

Công an 

nhân dân
x 100

13 Luật Thương mại 1
Luật thương mại 

tập1

PGS.TS. 

Nguyễn 

Viết Tý 

(chủ biên)

2011
Công an 

nhân dân
x 50

Luật Thương 

mại 2

Đại học 

luật Hà Nội
2009

Công an 

nhân dân
x 100

Luật Lao động 

Việt Nam

TS.Lưu 

Bình 

Nhưỡng 

(chủ biên)

2014
Công an 

nhân dân
x 50

Giáo trình Luật 

Lao động

Trường Đại 

học Luật 

HN

2014
công an 

nhân dân
x 100

15 Luật Lao động 

10
Luật Hình sự Việt 

Nam 2

11 Luật Tố tụng hình sự

12 Luật Tố tụng dân sự

8
Luật Kinh 

doanh



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

16 Luật tài chính

Luật Ngân sách 

nhà nước                                     

                        

Luật thuế Việt 

Nam

TS Nguyễn 

Văn Tuyến 

(Chủ biên)               

             TS. 

Phạm Thị 

Giang Thu 

(Chủ biên)

2014    

2013

Công an 

nhân dân
x 100

Luật Ngân hàng 

Việt Nam

TS Võ 

Đình Toàn 

(chủ biên)

2015
Công an 

nhân dân
x 50

Giáo trình Luật 

Ngân hàng

Trường Đại 

học Luật 

HN

2015
Công an 

nhân dân
x 50

Luật đất đai
TS. Trần 

Quang Huy
2013

Công an 

nhân dân
x 0

Giáo trình Luật 

đất đai

Trường Đại 

học Luật 

HN

2013
Công an 

nhân dân
x 49

Tư pháp quốc tế

TS. 

Nguyễn 

Hồng Bắc 

(chủ biên)

2014
Công an 

nhân dân
x 0

Tư pháp quốc tế

Trường Đại 

học Luật 

HN

2013
Công an 

nhân dân
100

20 Công pháp quốc tế Luật quốc tế

TS. Lê Mai 

Anh (chủ 

biên)

2014
Công an 

nhân dân
x 0

19 Tư pháp quốc tế

17 Luật Ngân hàng

18 Luật Đất đai

8
Luật Kinh 

doanh



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Luật Thương 

mại quốc tế

TS. 

Nguyễn 

Ngọc 

Cường (chủ 

biên)

2012
Công an 

nhân dân
x 100

Giáo trình Luật 

thương mại 1

Đại học 

luật Hà Nội
2010

Công an 

nhân dân
x 20

Luật Môi trường

GS.TS Lê 

Hồng 

Hạnh, TS. 

Vũ Thu 

Hạnh ( chủ 

biên)

2014
Công an 

nhân dân
x 0

Luật Môi trường
Đại học 

luật Hà Nội
2010

Công an 

nhân dân
x 20

11187 43 43

1 Quản lý kinh tế 1 Quản lý kinh tế
Đỗ Hoàng 

Toàn
2005 LĐXH x 186

Quản lý học

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Huyền và cs

2013
ĐH Kinh tế 

quốc dân
x 0

Quản lý học

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Huyền và cs

2013
ĐH Kinh tế 

quốc dân
x 0

Chính sách 

trong quản lý 

kinh tế - xã hội

Đoàn Thị 

Thu Hà và 

cs

2006
Khoa học 

và kỹ thuật
x 0

Hoạch định và 

phân tích chính 

sách công

Nguyễn 

Hữu Hải và 

cs

2010
Khoa học 

và kỹ thuật
x 0

Chính sách nông 

nghiệp

Phạm Vân 

Đình
2005

Nông 

nghiệp
x 30

Tổng

BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ

1
Quản lý 

kinh tế

2
Chính sách kinh tế - 

xã hội

21
Luật Thương mại 

quốc tế

22 Luật Môi trường

8
Luật Kinh 

doanh



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Khoa học quản 

lý

Đoàn Thị 

Thu Hà và 

cs

2008
Khoa học 

và kỹ thuật
x 0

Quản trị học căn 

bản

Jame 

mesh.Donll

y

2008 1

Quản trị học
Nguyễn 

Hải Sản
2007 Thống kê x 3

Quản trị học
Đoàn Thị 

Thu Hà 
2006 GTVT x 294

Quản trị học
Đoàn Thị 

Thu Hà 
2009

ĐH Kinh tế 

quốc dân
x 100

4
Cơ cấu và quá trình 

tổ chức

Đổi mới và phát 

triển tổ chức

Nguyễn 

Hữu Lam
1997 Giáo dục x 0

Giao dịch và 

đàm phán kinh 

doanh

Hoàng Đức 

Thân 
2009

ĐH Kinh tế 

quốc dân
x 140

Giao tiếp trong 

kinh doanh và 

cuộc sống

Đoàn Thị 

Hồng Vân
2006 Thống kê x 0

Kỹ năng giao 

tiếp và thương 

lượng

Thái Trí 

Dũng
2007 Thống kê x 0

Nghệ thuật lãnh 

đạo

Nguyễn 

Hữu Lam
1997 Giáo dục x 0

Quản lý học

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Huyền và cs

2013
ĐH Kinh tế 

quốc dân
x 0

Tâm lý học quản 

lý dành cho 

người lãnh đạo

Nguyễn Bá 

Dương
2008

Chính trị 

quốc gia
x 0

1
Quản lý 

kinh tế

5
Giao tiếp và đàm 

phán kinh doanh

6 Lãnh đạo và kiểm tra

1
Quản lý 

kinh tế

3
Cơ cấu và quá trình 

tổ chức



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế nguồn 

nhân lực

Nguyễn 

Mậu Dũng 

và cs

2011
Lao động - 

xã hội
x 0

Kinh tế nguồn 

nhân lực

Trần Xuân 

Cầu 
2012

ĐH Kinh tế 

quốc dân
x 100

Quản lý nguồn 

nhân lực xã hội

Bùi Văn 

Nhơn
2011

Khoa học 

và kỹ thuật
x 0

Lý thuyết tài 

chính công

Sử Đình 

Thành
2009

ĐHQG 

HCM
x 100

Quản lý tài 

chính công

Phạm Văn 

Khoan
2007 Tài chính x 50

Quản lý tài 

chính công

Dương 

Đăng Chinh
2007 Tài chính x 50

Hệ thống câu 

hỏi và bài tập 

Quản lý tài 

chính công

Đặng Văn 

Du và cs
2011 Tài chính x 0

Quản lý công
Phan Huy 

Đường
2015

ĐH Quốc 

gia Hà Nội
x 0

Quản lý học

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Huyền và cs

2013
ĐH Kinh tế 

quốc dân
x 0

1054 9 34

Giáo trình Quản 

trị học 

PSG.TS 

Đoàn Thị 

Thu Hà, 

PGS.TS 

Nguyễn 

Ngọc 

Huyền (chủ 

biên)

2010
Giao thông 

vận tải
x 394

9 Quản lý công

Tổng

BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

1

Tất cả 

chương 

trình

1

Quản trị học

1
Quản lý 

kinh tế

7
Quản lý nguồn nhân 

lực

8
Quản lý tài chính 

công



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Quản trị học căn 

bản

Jame 

mesh.Donll

y

2008 1

Quản trị học
Nguyễn 

Hải Sản
2007 Thống kê x 3

Quản trị học
Đoàn Thị 

Thu Hà 
2006 GTVT x 294

Quản trị học
Đoàn Thị 

Thu Hà 
2009

ĐH Kinh tế 

quốc dân
x 100

2
Ngành 

Kinh tế

2 Quản lý nhà nước 

về kinh tế

Quản lý nhà 

nước về kinh tế

Đỗ Hoàng 

Toàn
2005 LĐXH x 186

3

Ngành 

Quản trị 

kinh doanh

3
Tâm lý học quản trị 

kinh doanh

Giáo trình Tâm 

lý học quản trị 

kinh doanh

TS. Thái 

Trí Dũng 

(chủ biên)

2012
Lao động 

xã hội
x 150

4
Quản lý 

kinh tế
4

Tâm lý học quản lý 

kinh tế

Giáo trình Tâm 

lý học quản lý 

kinh tế

Trần Thị 

Thúy Sửu, 

Lê Thị Anh 

Vân, Đỗ 

Hoàng Toàn

2003
Khoa học 

kỹ thuật
x 99

1227 4 4

Tài chính quốc tế

PGS. TS. 

Hoàng Thị 

Thu

2013
NXB khoa 

học xã hội
x 298

Tài chính quốc tế
Nguyễn 

Văn Tiến
2007

NXB 

Thống kê
x 50

Thanh toán quốc

tế

Nguyễn 

Văn Tiến
2008

NXB 

Thống kê
x 50

Thanh Toán

Quốc Tế & tài

trợ ngoại thương

Nguyễn 

Văn Tiến
2013

NXB 

Thống kê
x 150

Tổng

KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH

BỘ MÔN NGÂN HÀNG

1

Ngân hàng 

Tài chính - 

Ngân hàng 

- Tài chính 

Doanh 

nghiệp

1 Tài chính quốc tế

2 Thanh toán quốc tế

1

Tất cả 

chương 

trình

1

Quản trị học



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Thị trường

chứng khoán

Lê Hoàng 

Nga
2011

NXB tài 

chính
x 100

Thị trường

chứng khoán

Lê Hoàng 

Nga
2013

NXB tài 

chính
x 50

Nghiệp vụ ngân

hàng TM
Lê Văn Tề 2012

NXB 

Thống kê
x 50

BT nghiệp vụ

ngân hàng

thương mại

Nguyễn Thị 

Mùi
2003 Tài chính x 99

5 Định giá tài sản

Nguyên lý

chung định giá

TS và giá trị

Nguyễn 

Minh 

Hoàng

2008 LĐ - XH x 48

Quản trị rủi ro

tài chính

PGS.TS. 

Nguyễn 

Minh Kiều

2012
NXB tài 

chính
x 100

Quản trị rủi ro

tài chính

PGS.TS. 

Nguyễn 

Minh Kiều

2013
NXB tài 

chính
x 100

Kinh doanh

ngoại hối

Nguyễn 

Văn Tiến, 

Phạm Thị 

Hoàng Anh

2012
NXB 

Thống kê
x 100

Kinh doanh

ngoại hối

Đặng Hào 

Quang
2014 Thống kê x 50

8
Nghiệp vụ ngân 

hàng TW

Nghiệp vụ ngân

hàng TW

PGS.TS 

Nguyễn 

Đăng Đờn 

2012

NXB 

Phương 

Đông

x 100

9 Dịch vụ ngân hàng
Marketing ngân

hàng 

PGS.TS 

Trương 

Quang 

Thông 

2013 LĐ - XH x 100

Phân tích và đầu

tư chứng khoán

Nguyễn 

Đăng Nam
2006

NXB Tài 

chính
x 98

Phân tích và đầu tư 

chứng khoán

Thị trường chứng 

khoán

4
Nghiệp vụ ngân 

hàng

1

Ngân hàng 

Tài chính - 

Ngân hàng 

- Tài chính 

Doanh 

nghiệp

6
Quản trị rủi ro tài 

chính

7
Kinh doanh ngoại 

hối

10

1

Ngân hàng 

Tài chính - 

Ngân hàng 

- Tài chính 

Doanh 

nghiệp
3



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Phân tích và đầu

tư chứng khoán

Bùi Kim 

Yến
2013 Tài chính x 50

Bài tập - bài giải

phân tích & ĐT

chứng khoán

Bùi Kim 

Yến
2010 LĐXH x 100

11 Quản trị ngân hàng

Quản trị ngân

hàng thương mại

hiện đại

. Nguyễn 

Đăng Dờn 
2012

NXB 

Phương 

Đông

x 100

1793 12 12

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2011

NXB 

KTQD
x 80

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2012

NXB 

KTQD
x 200

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2002

NXB 

Thống kê
x 99

Giáo trình Tài

chính tiền tệ

Ths 

Nguyễn Thị 

Oanh

2010
NXB 

KHKT
x 190

Lý thuyết Tài

chính công

PGS.TS Sử 

Đình Thành
2009

NXB Đại 

học Quốc 

Gia TP 

HCM

x 100

Giáo trình Quản

lý TCC

PGS.TS 

Dương 

Đăng Chinh

2007
NXB Tài 

chính
x 50

Giáo trình Quản

lý TCC

Phạm Văn 

Khoan
2007

NXB Tài 

chính
x 50

Giáo trình Tín

dụng ngân hàng

Phan Thị 

Cúc
2010

NXB 

Thống kê
x 100

Tín dụng ngân

hàng
Lê Văn Tề 2013 Lao động x 100

Tín dụng ngân hàng

Phân tích và đầu tư 

chứng khoán

Tổng

BỘ MÔN NGUYÊN LÝ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

1

Tài chính 

doanh 

nghiệp

1 Tài chính tiền tệ 1, 2

2 Tài chính công

3

1

Ngân hàng 

Tài chính - 

Ngân hàng 

- Tài chính 

Doanh 

nghiệp

10



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT Tín dụng và

TĐ tín dụng

ngân hàng

Nguyễn 

Minh Kiều
2013 Tài chính x 100

Tài trợ tín dụng

ngân hàng cho

các DN nhỏ và

vừa

Trương 

Quang 

Thông

2010 Tài chính x 70

4 Công cụ phái sinh

Thị trường

ngoại hối và các

nghiệp vụ phái

sinh (Lý thuyết

và bài tập thực

hành - Thực tiễn

ở Việt Nam

PGSTS 

Nguyễn 

Văn Tiến

2010
NXB 

Thống Kê
x 27

Kinh Tế Bảo

Hiểm

Phạm Thị 

Định
2011 KTQD x 200

Giáo trình bảo

hiểm

PGSTS 

Nguyễn 

Văn Định

2010

NXB Đại 

học Kinh tế 

Quốc Dân

x 100

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2011

NXB 

KTQD
x 80

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2012

NXB 

KTQD
x 200

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2002

NXB 

Thống kê
x 99

Giáo trình Tài

chính tiền tệ

Ths 

Nguyễn Thị 

Oanh

2010
NXB 

KHKT
x 190

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2011

NXB 

KTQD
x 80

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2012

NXB 

KTQD
x 200

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2002

NXB 

Thống kê
x 99

Tín dụng ngân hàng

5 Nguyên lý bảo hiểm

2
Tài chính 

Ngân hàng

1 Tài chính tiền tệ 1

2 Tài chính tiền tệ 2

1

Tài chính 

doanh 

nghiệp

3



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình Tài

chính tiền tệ

Ths 

Nguyễn Thị 

Oanh

2010
NXB 

KHKT
x 190

Lý thuyết Tài

chính công

PGS.TS Sử 

Đình Thành
2009

NXB Đại 

học Quốc 

Gia TP 

HCM

x 100

Giáo trình Quản

lý TCC

PGS.TS 

Dương 

Đăng Chinh

2007
NXB Tài 

chính
x 50

Giáo trình Quản

lý TCC

Phạm Văn 

Khoan
2007

NXB Tài 

chính
x 50

4 Công cụ phái sinh

Thị trường

ngoại hối và các

nghiệp vụ phái

sinh (Lý thuyết

và bài tập thực

hành - Thực tiễn

ở Việt Nam

PGSTS 

Nguyễn 

Văn Tiến

2011
NXB 

Thống Kê
x 27

Giáo trình Tín

dụng ngân hàng

Phan Thị 

Cúc
2010

NXB 

Thống kê
x 100

Tín dụng ngân

hàng
Lê Văn Tề 2013 Lao động x 100

GT Tín dụng và

TĐ tín dụng

ngân hàng

Nguyễn 

Minh Kiều
2013 Tài chính x 100

Tài trợ tín dụng

ngân hàng cho

các DN nhỏ và

vừa

Trương 

Quang 

Thông

2010 Tài chính x 70

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2011

NXB 

KTQD
x 80

Tài chính công

5 Tín dụng ngân hàng

3 Ngân hàng

1 Tài chính tiền tệ 1

2
Tài chính 

Ngân hàng

2 Tài chính tiền tệ 2

3



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2012

NXB 

KTQD
x 200

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2002

NXB 

Thống kê
x 99

Giáo trình Tài

chính tiền tệ

Ths 

Nguyễn Thị 

Oanh

2010
NXB 

KHKT
x 190

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2011

NXB 

KTQD
x 80

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2012

NXB 

KTQD
x 200

Giáo trình tài

chính tiền tệ

Nguyễn 

Hữu Tài
2002

NXB 

Thống kê
x 99

Giáo trình Tài

chính tiền tệ

Ths 

Nguyễn Thị 

Oanh

2010
NXB 

KHKT
x 190

Lý thuyết Tài

chính công

PGS.TS Sử 

Đình Thành
2009

NXB Đại 

học Quốc 

Gia TP 

HCM

x 100

Giáo trình Quản

lý TCC

PGS.TS 

Dương 

Đăng Chinh

2007
NXB Tài 

chính
x 50

Giáo trình Quản

lý TCC

Phạm Văn 

Khoan
2007

NXB Tài 

chính
x 50

Giáo trình Tín

dụng ngân hàng

Phan Thị 

Cúc
2010

NXB 

Thống kê
x 100

Tín dụng ngân

hàng
Lê Văn Tề 2013 Lao động x 100

GT Tín dụng và

TĐ tín dụng

ngân hàng

Nguyễn 

Minh Kiều
2013 Tài chính x 100

Tài chính công

4 Tín dụng ngân hàng

3 Ngân hàng

1 Tài chính tiền tệ 1

2 Tài chính tiền tệ 2

3



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Tài trợ tín dụng

ngân hàng cho

các DN nhỏ và

vừa

Trương 

Quang 

Thông

2010 Tài chính x 70

5 Công cụ phái sinh

Thị trường

ngoại hối và các

nghiệp vụ phái

sinh (Lý thuyết

và bài tập thực

hành - Thực tiễn

ở Việt Nam

PGSTS 

Nguyễn 

Văn Tiến

2011
NXB 

Thống Kê
x 27

Kinh Tế Bảo

Hiểm

Phạm Thị 

Định
2011 KTQD x 200

Giáo trình bảo

hiểm

PGSTS 

Nguyễn 

Văn Định

2010

NXB Đại 

học Kinh tế 

Quốc Dân

x 100

5236 17 34

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS.TS 

Nguyễn 

Đình Kiệm

2008
NXB Tài 

chính
x 50

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

TS Trần 

Đình Tuấn
2008

NXB 

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 150

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS. TS 

Lưu Thị 

Hương

2005

Nhà xuất 

bản Thống 

kê

x 50

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS.TS 

Nguyễn 

Đình Kiệm

2008
NXB Tài 

chính
x 50

Tổng

BỘ MÔN TÀI CHÍNH

1

Tài chính 

ngân hàng, 

Tài chính 

DN, Ngân 

hàng

1
Tài chính doanh 

nghiệp 1

2
Tài chính doanh 

nghiệp 2

4 Tín dụng ngân hàng

3 Ngân hàng 6 Nguyên lý bảo hiểm

3 Ngân hàng



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

TS Trần 

Đình Tuấn
2008

NXB 

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 150

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS. TS 

Lưu Thị 

Hương

2005

Nhà xuất 

bản Thống 

kê

x 50

Giáo trình Thẩm

định tài chính

dự án

PGS. TS 

Lưu Thị 

Hương

2004
NXB Tài 

chính
x 49

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS.TS 

Nguyễn 

Đình Kiệm

2008
NXB Tài 

chính
x 50

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

TS Trần 

Đình Tuấn
2008

NXB 

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 150

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS. TS 

Lưu Thị 

Hương

2005

Nhà xuất 

bản Thống 

kê

x 50

Giáo trình quản

lý dự án đầu tư

TS Từ 

Quang 

Phương

2008
NXB Kinh 

tế Quốc dân
x 100

GT quản lý dự

án đầu tư

Từ Quang 

Phương
2010 KTQD x 50

Quản lý dự án

đầu tư

Từ Quang 

Phương
2006 LĐ - XH x 48

Giáo trình

nghiệp vụ Thuế

PGS.TS 

Nguyễn Thị 

Liên

2008
NXB Tài 

chính
x 150

Câu hỏi và bài

tập môn Thuế

TS Lê 

Xuân 

Trường

2007
NXB Tài 

chính
x 50

Câu hỏi và bài

tập môn Thuế

TS Lê 

Xuân 

Trường

2012
NXB Tài 

chính
x 50

2

Tài chính 

ngân hàng, 

Tài chính 

DN, Ngân 

hàng

3
Thẩm định tài chính 

DA

4 Thuế nhà nước

1

Tài chính 

ngân hàng, 

Tài chính 

DN, Ngân 

hàng

2
Tài chính doanh 

nghiệp 2



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

GT thuế
Nguyễn Thị 

Liên
2007 Tài chính x 30

Thuế và Kế toán

thuế

Nghiêm 

Văn Lợi
2010 Tài chính x 50

Luật Thuế
Phạm T. 

Giang Thu
2013 CAND x 100

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS.TS 

Nguyễn 

Đình Kiệm

2008
NXB Tài 

chính
x 50

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

TS Trần 

Đình Tuấn
2008

NXB 

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 150

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS. TS 

Lưu Thị 

Hương

2005

Nhà xuất 

bản Thống 

kê

x 50

GT Quản trị tài

chính

Nguyễn T. 

Phương 

Liên

2007

Nhà xuất 

bản Thống 

kê

x 47

6
Tài chính công ty đa 

quốc gia

QTTC công ty

(Lý thuyết &

Ứng dụng)

Đinh Thế 

Hiển
2007 Thống kê x 2

Phân tích HĐ

kinh tế DN

Lê T. 

Phương 

Hiệp

2006 KHKT x 50

Phân tích tài

chính doanh

nghiệp

Ngô Kim 

Phượng 
2013

Lao động - 

xã hội
x 50

GT Phân tích

báo cáo tài chính

Nguyễn 

Năng Phúc
2011 KTQD x 50

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS. TS 

Lưu Thị 

Hương

2005

Nhà xuất 

bản Thống 

kê

x 50

3

Tài chính 

ngân hàng, 

Tài chính 

DN, Ngân 

hàng

5
Tài chính doanh 

nghiệp (ngoài ngành)

3

Tài chính 

ngân hàng, 

Tài chính 

DN, Ngân 

hàng
7

Phân tích tài chính 

doanh nghiệp

2

Tài chính 

ngân hàng, 

Tài chính 

DN, Ngân 

hàng

4 Thuế nhà nước



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

PGS.TS 

Nguyễn 

Đình Kiệm

2008
NXB Tài 

chính
x 50

Giáo trình Tài

chính doanh

nghiệp

TS Trần 

Đình Tuấn
2008

NXB 

Đại học 

Thái 

Nguyên

x 150

2126 8 37

1. Giáo trình kế 

toán quản trị

Đỗ T. Thúy 

Phương
2015

ĐH Thái 

Nguyên
x 285

2.Giáo trình kế 

toán quản trị 

doanh nghiệp

Đoàn Xuân 

Tiên
2007 Tài chính x 30

3. Giáo trình kế 

toán quản trị

Vương 

Đình Huệ
2002 Tài chính x 46

4.HT câu hỏi & 

BT môn kế toán 

quản trị

Nguyễn 

Minh 

Phương

2006 KTQD x 98

5. Giáo trình kế 

toán quản trị 

doanh nghiệp

Nguyễn 

Năng Phúc
2008 Tài chính x 100

6. BT và bài giải 

kế toán quản trị

Phan Đức 

Dũng
2013 LĐXH x 50

7. Giáo trình kế 

toán quản trị

Đặng Thị 

Hòa
2006 Tkê x 50

8. Giáo trình kế 

toán quản trị

Nguyễn 

Tấn Bình
2005 Thống kê x 50

2 Lập và PT BCTC Chế độ KTDN

BCTC DNĐL

Bộ Tài 

Chính
2015 Tài chính x 20

Tổng

KHOA KẾ TOÁN

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

1 Kế toán 

1 Kế toán quản trị

3

Tài chính 

ngân hàng, 

Tài chính 

DN, Ngân 

hàng
7

Phân tích tài chính 

doanh nghiệp



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

3 Hệ thống TTKT
GT Hệ thống 

thông tin kế toán

Philip 

Kotler
2007 LĐXH x 3

4 Kế toán máy
GT kế toán

máy

Trần T. 

Song Minh
2006 LĐ - XH x 99

1. Giáo trình kế 

toán quản trị

Đỗ T. Thúy 

Phương
2015

ĐH Thái 

Nguyên
x 285

2.Giáo trình kế 

toán quản trị 

doanh nghiệp

Đoàn Xuân 

Tiên
2007 Tài chính x 30

3. Giáo trình kế 

toán quản trị

Vương 

Đình Huệ
2002 Tài chính x 46

4.HT câu hỏi & 

BT môn kế toán 

quản trị

Nguyễn 

Minh 

Phương

2006 KTQD x 98

5. Giáo trình kế 

toán quản trị 

doanh nghiệp

Nguyễn 

Năng Phúc
2008 Tài chính x 100

6. BT và bài giải 

kế toán quản trị

Phan Đức 

Dũng
2013 LĐXH x 50

7. Giáo trình kế 

toán quản trị

Đặng Thị 

Hòa
2006 Tkê x 50

8. Giáo trình kế 

toán quản trị

Nguyễn 

Tấn Bình
2005 Thống kê x 50

Tổng 1540 5 11

1. Kế toán tài 

chính

Phan Đức 

Dũng
2010 Thống kê x 50

2. Kế toán tài 

chính (BT & 

LG)

Đoàn 

Quang 

Thiệu

2008 ĐHTN x 150

2
Quản trị 

kinh doanh
1 Kế toán quản trị

BỘ MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1
Kế toán 

tổng hợp

1
Kế toán tài chính 1, 

2, 3

1 Kế toán 



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

1. HD kế toán 

DN xây lắp theo 

HTCM VN

Nguyễn 

Văn Bảo
2005 Tài chính x 16

2. Kế toán xây 

lắp
Võ Văn Nhị 2008 GTVT x 50

3 Kế toán DNVVN
Chế độ kế toán 

DN vừa và nhỏ

Bộ Tài 

chính
2008 Tài chính x 49

1. Tổ chức công 

tác kế toán 

doanh nghiệp

Nguyễn 

Phước Bảo 

Ấn

2012
Phương 

Đông
x 100

2. Tổ chức công 

tác kế toán 

Trần Đình 

Tuấn - 

Nguyễn Thị 

Tuân

2014
ĐH Thái 

Nguyên
x 263

1. Kế toán tài 

chính

Phan Đức 

Dũng
2010 Thống kê x 50

2. Kế toán tài 

chính (BT & 

LG)

Đoàn 

Quang 

Thiệu

2008 ĐHTN x 150

1. HD kế toán 

DN xây lắp theo 

HTCM VN

Nguyễn 

Văn Bảo
2005 Tài chính x 16

2. Kế toán xây 

lắp
Võ Văn Nhị 2008 GTVT x 50

3 Kế toán DNVVN
Chế độ kế toán 

DN vừa và nhỏ

Bộ Tài 

chính
2008 Tài chính x 49

1. Tổ chức công 

tác kế toán 

doanh nghiệp

Nguyễn 

Phước Bảo 

Ấn

2012
Phương 

Đông
x 100

2. Tổ chức công 

tác kế toán 

Trần Đình 

Tuấn - 

Nguyễn Thị 

Tuân

2014
ĐH Thái 

Nguyên
x 263

Tổ chức công tác kế 

toán

Kế toán xây dựng 

cơ bản 

4
Tổ chức công tác kế 

toán

2

Kế toán 

tổng hợp 

CLC

1
Kế toán tài chính 1, 

2, 3

2
Kế toán xây dựng 

cơ bản 

4

1
Kế toán 

tổng hợp

2



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

1. Kế toán tài 

chính

Phan Đức 

Dũng
2010 Thống kê x 50

2. Kế toán tài 

chính (BT & 

LG)

Đoàn 

Quang 

Thiệu

2008 ĐHTN x 150

1. HD kế toán 

DN xây lắp theo 

HTCM VN

Nguyễn 

Văn Bảo
2005 Tài chính x 16

2. Kế toán xây 

lắp
Võ Văn Nhị 2008 GTVT x 50

3 Kế toán DNVVN
Chế độ kế toán 

DN vừa và nhỏ

Bộ Tài 

chính
2008 Tài chính x 49

1. Tổ chức công 

tác kế toán 

doanh nghiệp

Nguyễn 

Phước Bảo 

Ấn

2012
Phương 

Đông
x 100

2. Tổ chức công 

tác kế toán 

Trần Đình 

Tuấn - 

Nguyễn Thị 

Tuân

2014
ĐH Thái 

Nguyên
x 263

1. Hạch toán kế 

toán trong DN

Nguyễn 

Tân Thịnh
2004 Tkê x 99

2. Kế toán DN 

(LT & BT)

Nguyễn 

Văn Công
2005 Tài chính 94

3. Kế toán 

doanh nghiệp ( 

LT & BT)

Nguyễn 

Văn Công
2011 KTQD x 100

4.  Kế toán 

doanh nghiệp ( 

LT & BT)

Lê Thị 

Thanh Hà
2010 Tài chính x 50

2377 19 19

1. GT Kế toán 

ngân sách nhà 

nước và NV 

Kho bạc NN

Phạm Văn 

Liên
2012 Tài chính x 10

Tổng

BỘ MÔN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1

Kế toán 

tổng hợp

1 Kế toán ngân sách

3

Kế toán 

doanh 

nghiệp 4
Tổ chức công tác kế 

toán

4

TCDN, 

TCNH, 

Ngân 

hàng, 

KTĐT, 

Kinh tế y 

tế, 

QTKDTM

1
Kế toán doanh 

nghiệp

3

Kế toán 

doanh 

nghiệp 

1
Kế toán tài chính 1, 

2, 3

2
Kế toán xây dựng 

cơ bản 



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

2. Kế toán ngân 

sách nhà nước

Phạm Văn 

Liên
2006 Tài chính x 100

1. HT chuẩn 

mực kế toán VN

Bộ Tài 

Chính
2010 Tài chính x 50

2. Hệ thống 

chuẩn mực kế 

toán VN(2008)

Bộ Tài 

Chính
2008 LĐ - XH 9

3. 26 Chuẩn 

mực kế toán VN

Bộ Tài 

Chính
2015 Tài chính 50

Giáo trình Pháp 

luật kế toán

Th.S Vũ 

Văn 

Cương; 

Th.S Đinh 

Tiểu Khuê; 

NCS Lê 

Ngọc Thắng

2012

NXB ĐH 

Quốc Gia 

HN

x 0

1. Giáo Trình 

Nguyên lý kế 

toán

TS Đoàn 

Quang 

Thiệu

2008
NXB 

Tài chính
x 144

2. Giáo trình 

nguyên lý kế 

toán ( LT & BT)

Phan Đức 

Dũng
2006 Thống kê x 194

3. Nguyên lý kế 

toán (Lý thuyết - 

Bài tập)

Phan Đức 

Dũng
2006 Thống kê x 92

4.Nguyên lý kế 

toán

Đoàn 

Quang 

Thiệu 2008

Tài chính x 190

5.Sách nguyên 

lý kế toán

Trần Quí 

Liên 2008
Tài chính 28

6.Bài tập và bài 

giảng nguyên lý 

kế toán

Phan Đức 

Dũng
2012 LĐXH 1

1

Kế toán 

tổng hợp

1 Kế toán ngân sách

2
Luật & Chuẩn mực 

kế toán

3
Nguyên lý

 kế toán



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

1.Thuế và kế 

toán thuế

Nghiêm 

Văn Lợi
2010 Tài Chính x 50

2.GT Nghiệp vụ 

thuế

Nguyễn Thị 

Liên
2008 Tài chính x 50

3.CH BT môn 

thuế 

Lê Xuân 

Trường 
2007 Tài chính x 50

4. GT Thuế 

(HVTC)

Nguyễn Thị 

Liên
2007 Tài chính x 30

5.GT Nghiệp vụ 

thuế

Nguyễn Thị 

Liên
2008 Tài chính x 100

6.CH BT môn 

thuế 

Lê Xuân 

Trường 
2012 Tài chính x 50

7. Luật thuế

Phạm T. 

Giang Thu 2013 CAND x 100

8.Giáo trình Kế 

toán thuế

TS Nguyễn 

Tiến Long; 

Th.S Đàm 

Phương Lan

2013
NXB 

Lao Động
x

1. Kế toán 

HCSN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Phạm Văn 

Liên
2004 Tài chính x 50

2. Chế độ kế 

toán HCSN,các 

văn bản HD

Bộ Tài 

Chính
2008 LĐ - XH x 9

3.Giáo Trình Kế 

toán 

Hành chính sự 

nghiệp

TS Nguyễn 

Thị Minh 

Thọ; Th.S 

Đặng Thị 

Dịu

2010
NXB 

Lao Động
x 190

1. Kế toán ngân 

hàng

Nguyễn Thị 

Loan
2009 Tkê x 50

4
Kế toán 

Thuế

5
Kế toán

 HCSN

6
Kế toán

 ngân hàng

1

Kế toán 

tổng hợp



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

2. Kế toán ngân 

hàng thương mại

Nguyễn 

Văn Lộc
2007 Tài chính 97

3.Tín dụng ngân 

hàng

PGS.TS. 

Lê Văn Tề
2013 Lao động 100

4.Giáo trình 

ngân hàng 

thương mại

PGS.TS. 

Phan Thị 

Thu Hà

2013 KTQD 50

5. 202 sơ đồ kế 

toán ngân hàng

Trương Thị 

Hồng
2007 Tài chính 48

1. GT Kế toán 

ngân sách nhà 

nước và NV 

Kho bạc NN

Phạm Văn 

Liên
2012 Tài chính x 10

2. Kế toán ngân 

sách nhà nước

Phạm Văn 

Liên
2006 Tài chính x 100

1.HT chuẩn mực 

kế toán VN

Bộ Tài 

Chính
2010 Tài chính x 50

2. Hệ thống 

chuẩn mực kế 

toán VN(2008)

Bộ Tài 

Chính
2008 LĐ - XH 9

3. 26 Chuẩn 

mực kế toán VN

Bộ Tài 

Chính
2015 Tài chính 50

Giáo trình Pháp 

luật kế toán

Th.S Vũ 

Văn 

Cương; 

Th.S Đinh 

Tiểu Khuê; 

NCS Lê 

Ngọc Thắng

2012

NXB ĐH 

Quốc Gia 

HN

x 0

1. Giáo Trình 

Nguyên lý kế 

toán

TS Đoàn 

Quang 

Thiệu

2008
NXB 

Tài chính
x 144

3

Kế toán 

doanh 

nghiệp

1 Kế toán ngân sách

2
Luật & Chuẩn mực 

kế toán

3
Nguyên lý

 kế toán

6
Kế toán

 ngân hàng

1

Kế toán 

tổng hợp



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

2. Giáo trình 

nguyên lý kế 

toán ( LT & BT)

Phan Đức 

Dũng
2006 Thống kê x 194

3. Nguyên lý kế 

toán (Lý thuyết - 

Bài tập)

Phan Đức 

Dũng
2006 Thống kê x 92

4.Nguyên lý kế 

toán

Đoàn 

Quang 

Thiệu 2008

Tài chính x 190

5.Sách nguyên 

lý kế toán

Trần Quí 

Liên 2008
Tài chính x 28

6.Bài tập và bài 

giảng nguyên lý 

kế toán

Phan Đức 

Dũng
2012 LĐXH x 1

1.Thuế và kế 

toán thuế

Nghiêm 

Văn Lợi
2010 Tài Chính x 50

2.GT Nghiệp vụ 

thuế

Nguyễn Thị 

Liên
2008 Tài chính x 50

3.CH BT môn 

thuế 

Lê Xuân 

Trường 
2007 Tài chính x 50

4. GT Thuế 

(HVTC)

Nguyễn Thị 

Liên
2007 Tài chính x 30

5.GT Nghiệp vụ 

thuế

Nguyễn Thị 

Liên
2008 Tài chính x 100

6.CH BT môn 

thuế 

Lê Xuân 

Trường 
2012 Tài chính x 50

7. Luật thuế

Phạm T. 

Giang Thu 2013 CAND x 100

8. Giáo trình Kế 

toán thuế

TS Nguyễn 

Tiến Long; 

Th.S Đàm 

Phương Lan

2013
NXB 

Lao Động
x

3

Kế toán 

doanh 

nghiệp

3
Nguyên lý

 kế toán

4
Kế toán 

Thuế



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

1. Kế toán 

HCSN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Phạm Văn 

Liên
2004 Tài chính x 50

2. Chế độ kế 

toán HCSN,các 

văn bản HD

Bộ Tài 

Chính
2008 LĐ - XH x 9

3.Giáo Trình Kế 

toán 

Hành chính sự 

nghiệp

TS Nguyễn 

Thị Minh 

Thọ; Th.S 

Đặng Thị 

Dịu

2010
NXB 

Lao Động
x 190

1. Kế toán ngân 

hàng

Nguyễn Thị 

Loan
2009 Tkê x 50

2. Kế toán ngân 

hàng thương mại

Nguyễn 

Văn Lộc
2007 Tài chính x 97

3.Tín dụng ngân 

hàng

PGS.TS. 

Lê Văn Tề
2013 Lao động x 100

4.Giáo trình 

ngân hàng 

thương mại

PGS.TS. 

Phan Thị 

Thu Hà

2013 KTQD x 50

5. 202 sơ đồ kế 

toán ngân hàng

Trương Thị 

Hồng
2007 Tài chính x 48

3784 12 12

Giáo trình Kiểm 

toán căn bản

TS Trần 

Đình Tuấn, 

TS. Đỗ Thị 

Thuý 

Phương 

2010
Khoa học 

kỹ thuật
x 190

1
Kế toán 

tổng hợp

1 Kiểm toán căn bản

5
Kế toán

 HCSN

6
Kế toán

 ngân hàng

Tổng

BỘ MÔN KIỂM TOÁN

3

Kế toán 

doanh 

nghiệp



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình Kiểm 

toán căn bản

TS Trần 

Đình Tuấn, 

TS. Đỗ Thị 

Thuý 

Phương 

2014 ĐHTN x 150

Giáo trình Kiểm 

toán căn bản

TS Trần 

Đình Tuấn, 

TS. Đỗ Thị 

Thuý 

Phương 

2008
Lao động 

xã hội
x 150

Kiểm toán căn 

bản lý thuyết 

câu hỏi và bài 

tập

Trần Mạnh 

Dũng
2013

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x 50

Lý thuyết kiểm 

toán

Nguyết 

Viết Lợi
2007

NXB Tài 

chính
x 50

Lý thuyết kiểm 

toán

Nguyễn 

Quang 

Quynh

2005
NXB Tài 

chính
x 95

2 Kiểm toán nội bộ Kiểm toán nội bộ
Nguyễn 

Phúc Giang
2015

NXB Tài 

chính
x 50

Kế toán quốc tế

Nguyễn 

Minh 

Phương

202 Thống kê x 40

Giáo trình Kế 

toán quốc tế

TS. Đỗ Thị 

Thúy 

Phương, 

TS. Hoàng 

Thị Thu

2014

NXB Đại 

học Thái 

Nguyên

x 275

1
Kế toán 

tổng hợp

1 Kiểm toán căn bản

3 Kế toán quốc tế



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Giáo trình Kiểm 

toán căn bản

TS Trần 

Đình Tuấn, 

TS. Đỗ Thị 

Thuý 

Phương 

2010
Khoa học 

kỹ thuật
x 190

Giáo trình Kiểm 

toán căn bản

TS Trần 

Đình Tuấn, 

TS. Đỗ Thị 

Thuý 

Phương 

2014 ĐHTN x 150

Giáo trình Kiểm 

toán căn bản

TS Trần 

Đình Tuấn, 

TS. Đỗ Thị 

Thuý 

Phương 

2008
Lao động 

xã hội
x 150

Kiểm toán căn 

bản lý thuyết 

câu hỏi và bài 

tập

Trần Mạnh 

Dũng
2013

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x 50

Lý thuyết kiểm 

toán

Nguyết 

Viết Lợi
2007

NXB Tài 

chính
x 50

Lý thuyết kiểm 

toán

Nguyễn 

Quang 

Quynh

2005
NXB Tài 

chính
x 95

Kế toán quốc tế

Nguyễn 

Minh 

Phương

202 Thống kê x 40

Giáo trình Kế 

toán quốc tế

TS. Đỗ Thị 

Thúy 

Phương, 

TS. Hoàng 

Thị Thu

2014

NXB Đại 

học Thái 

Nguyên

x 275

2

Kế toán 

doanh 

nghiệp

1 Kiểm toán căn bản

2 Kế toán quốc tế



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

3 Kiểm toán nội bộ Kiểm toán nội bộ
Nguyễn 

Phúc Giang
2015

NXB Tài 

chính
x 50

2100 10 10

1

Quản trị Kinh doanh 

lữ hành

Quản trị Kinh 

doanh lữ hành

Nguyễn 

Văn Mạnh 
2009

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân

x 150

2

Quản trị Kinh doanh 

Khách sạn

Quản trị Kinh 

doanh Khách sạn

Nguyễn 

Văn Mạnh  
2008

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân

x 150

Tổ chức sự kiện
Lưu Văn 

Nghiêm
2007

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân

x 50

Tổ chức sự kiện
Lưu Văn 

Nghiêm
2009

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân

x 30

Quản trị sự kiện

Bài giảng 

do giáo 

viên biên 

soạn

2016
NXB 

ĐH TN
0

Tâm lý và nghệ 

thuật giao tiếp, 

ứng xử trong 

kinh doanh du 

lịch

Nguyễn 

Văn Đính
2009

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân;

x 50

GT Tổng quan 

du lịch

Vũ Đức 

Minh
2008

NXB 

Thống Kê
x 49

Bảo vệ môi 

trường du lịch
Lê Bá Huy 2015

ĐHCN - 

TPHCM
x 2

Tổng

KHOA MARKETING

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DU LỊCH - KHÁCH SẢN

1

Quản trị 

du lịch - 

khách sạn

3

Quản trị sự kiện

4

Hướng dẫn du lịch

2

Kế toán 

doanh 

nghiệp



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Marketing du 

lịch

Nguyễn 

Văn Mạnh
2008

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân;

x 100

5

Quản trị chất lượng 

dịch vụ

Quản trị chất 

lượng phục vụ 

du lịch

Nguyễn 

Văn Mạnh
2009

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân;

x 45

Phát triển du 

lịch sinh thái 

bền vững ở tây 

Bắc

Đỗ trọng 

Dũng
2011 ĐHTN x 50

Thanh toán quốc 

tế trong du lịch

Trần Thị 

Minh Hòa
2012

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân;

x 70

Kinh tế du lịch
Nguyễn 

Văn Đính 
2008

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân;

x 50

Kinh tế du lịch
Nguyễn 

Văn Đính 
2009

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân;

x 100

7

Công Nghệ Phụ vụ 

trong Khách sạn - 

Nhà hàng

Công Nghệ Phụ 

vụ  Khách sạn - 

Nhà hàng

 Nguyễn 

Văn Đính 
2007

NXB Kinh 

tế Quốc dân
x 50

8

Tâm lý và nghệ 

thuật giao tiếp, ứng 

xử trong kinh doanh 

du lịch

Tâm lý và nghệ 

thuật giao tiếp, 

ứng xử trong 

kinh doanh du 

lịch

Nguyễn 

Văn Đính
2009

NXB Đại 

học kinh tế 

quốc dân;

x 50

996 8 8

Kinh tế du lịch

Tổng

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

1

Quản trị 

du lịch - 

khách sạn

4

Hướng dẫn du lịch

6



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Kinh tế quốc tế
Trần 

Nhuận Kiên
2013

Khoa học 

xã hội
x 157

Kinh tế quốc tế
Đỗ Đức 

Bình
2008

Kinh tế 

quốc dân
x 69

Kinh tế quốc tế
Đỗ Đức 

Bình
2004

Kinh tế 

quốc dân
x 34

Tín dụng thanh 

toán thương mại 

quốc tế

Trần Văn 

Hoè
2008

Kinh tế 

quốc dân
x 20

Thương mại 

quốc tế

Nguyễn 

Văn Tuấn
2008

Kinh tế 

quốc dân
x 70

GT giao dịch 

thương mại quốc 

tế

Phạm Duy 

Liên
2012 Thống kê x 30

Logistics hình 

thức đại cương

Phạm Công 

Nhất
2013

TNG Hà 

Nội
x 100

3 Logistics Quản trị logistics
Đoàn T. 

Hồng Vân
2010

Kinh tế 

quốc dân
x 100

Hoạt động 

Logistics & 

TMDN

Trần Chí 

Thiện
2013

Lao động- 

Xã hội
x 76

Kinh tế hải quan 

T1

Hoàng Đức 

Thân
2011

Kinh tế 

quốc dân
x 100

Kinh tế hải quan 

T2

Hoàng Đức 

Thân
2011

Kinh tế 

quốc dân
x 100

Trị giá hải quan

Nguyễn T. 

Thương 

Huyền

2015 Tài chính x 30

5 Đấu thầu quốc tế

Bài giảng do 

giáo viên biên 

soạn

0

6 Đàm phán quốc tế

Đàm phán trong 

kinh doanh quốc 

tế

Đoàn T. 

Hồng Vân
2010

Lao động 

xã hội x

40

Nghiệp vụ hải quan

1

THƯƠNG 

MẠI 

QUỐC TẾ

1 Kinh tế quốc tế

2 Thương mại quốc tế

4



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

7

Toàn cầu hóa và 

khu vực hóa trong 

nền kinh tế thế giới

Bài giảng do 

giáo viên biên 

soạn

0

Kinh tế quốc tế
Trần 

Nhuận Kiên
2013

Khoa học 

xã hội
x 157

Kinh tế quốc tế
Đỗ Đức 

Bình
2008

Kinh tế 

quốc dân
x 69

Kinh tế quốc tế
Đỗ Đức 

Bình
2004

Kinh tế 

quốc dân
x 34

Tín dụng thanh 

toán thương mại 

quốc tế

Trần Văn 

Hoè
2008

Kinh tế 

quốc dân
x 20

Thương mại 

quốc tế

Nguyễn 

Văn Tuấn
2008

Kinh tế 

quốc dân
x 70

GT giao dịch 

thương mại quốc 

tế

Phạm Duy 

Liên
2012 Thống kê x 30

Logistics hình 

thức đại cương

Phạm Công 

Nhất
2013

TNG Hà 

Nội
x 100

Quản trị logistics
Đoàn T. 

Hồng Vân
2010

Kinh tế 

quốc dân
x 100

Hoạt động 

Logistics & 

TMDN

Trần Chí 

Thiện
2013

Lao động- 

Xã hội
x 76

Kinh tế hải quan 

T1

Hoàng Đức 

Thân
2011

Kinh tế 

quốc dân
x 100

Nghiệp vụ hải quan
Kinh tế hải quan 

T2

Hoàng Đức 

Thân
2011

Kinh tế 

quốc dân
x 100

Trị giá hải quan

Nguyễn T. 

Thương 

Huyền

2015 Tài chính x 30

5 Đấu thầu quốc tế

Bài giảng do 

giáo viên biên 

soạn

0

2

THƯƠNG 

MẠI 

QUỐC TẾ 

CHẤT 

LƯỢNG 

CAO

1

Kinh tế quốc tế

2 Thương mại quốc tế

3 Logistics

4

1

THƯƠNG 

MẠI 

QUỐC TẾ



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

6 Đàm phán quốc tế

Đàm phán trong 

kinh doanh quốc 

tế

Đoàn T. 

Hồng Vân
2010

Lao động 

xã hội x

40

1852 13 13

1 Marketing dịch vụ

Giáo trình 

marketing dịch 

vụ

Lưu Văn 

Nghiêm
2008

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân x

50

2 Quản trị Marketing
Giáo trình Quản 

trị Marketing

Trương 

Đình Chiến
2012

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x 50

3
Quản trị 

Marketing

Philip 

Kotler
2003

Thống kê x 40

4
Quản trị kênh phân 

phối

Giáo trình quản 

trị kênh phân 

phối

PGS.TS. 

Trương 

Đình Chiến

2008

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x 50

Nghiên cứu 

marketing

GS. TS. 

Nguyễn 

Viết Lâm

2007 Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x 80

Marketing nông 

nghiệp

Nguyễn 

Văn Cự

2005 Nông 

nghiệp

x 35

Marketing ngân 

hàng 

Trịnh Quốc 

Trung

2013 Lao động 

xã hội

x 100

GT Marketing
PGS.TS. 

Đỗ Thị Bắc

2012 ĐHTN x 150

Giao dịch và 

đàm phán kinh 

doanh

GS.TS. 

Hoàng Đức 

Thân

2009

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x

140

Đàm phán trong 

kinh doanh quốc 

tế

Đoàn T. 

Hồng Vân
2010

Lao động 

xã hội x

40

7

Quản trị thương hiệu
Quản trị thương 

hiệu

Phạm T. 

Lan Hương
2014

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x

150

Tổng

BỘ MÔN MARKETING

1
Quản trị 

Marketing

5

Nghiên cứu 

marketing

6

Đàm phán kinh 

doanh

2

THƯƠNG 

MẠI 

QUỐC TẾ 

CHẤT 

LƯỢNG 

CAO



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

8
Đàm phán kinh 

doanh

Giao dịch và 

đàm phán kinh 

doanh

GS.TS. 

Hoàng

 Đức Thân

2009

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x

140

Marketing Căn 

Bản

Philip 

Kotler
2007

Lao động 

Xh
x

3

Giáo trình 

marketing căn 

bản

Trần Minh 

Đạo 2012

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân x 100

10

Quản trị bán hàng
Quản trị bán 

hàng James 

M.comer 2005

Nhà xuất 

bản Tổng 

hợp TP Hồ 

Chí Minh x 50

Giáo trình 

Marketing Quốc 

tế

Trần Minh 

Đạo
2009

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x 50

Marketing quốc 

tế cạnh tranh 

TTTC

Dương Hữu 

Hạnh
2007

Lao động 

Xh x 1

Giáo trình Hành 

vi người tiêu 

dùng

PGS.TS.Ng

uyễn Thị 

Gấm

2010
NXB 

ĐHTN
x 150

Hành vi người 

tiêu dùng

Vũ Huy 

Thông
2010

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

x 100

Đạo đức kinh 

doanh

 và văn hóa 

doanh nghiệp

Nguyễn 

Mạnh Quân
2007

Nhà 

xuất bản 

Đại học 

kinh tế 

quốc dân. x 78

XDVH doanh 

nghiệp với triết 

lý phương đông

Dương 

Quốc Thắng
2010 ĐHTN

x 104

11 Marketing quốc tế 

12
Hành vi người tiêu 

dùng

13

Đạo đức kinh doanh

 và văn hóa doanh 

nghiệp

1
Quản trị 

Marketing

9

Marketing Căn Bản



Đơn vị 

xuất bản

Giáo trình 

mua

Số lượng 

hiện có

Tổng số 

môn học

Tổng số 

giáo 

trình

STT (1) Bộ môn STT (2) Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
Năm xuất 

bản

Nhà xuất 

bản

Loại giáo trình

Đạo đức kinh 

doanh và văn 

hóa công ty

Nguyễn 

Mạnh Quân
2012

Nhà 

xuất bản 

Đại học 

kinh tế 

quốc dân. x 50

 Marketing căn 

bản
Trần Minh 

Đạo
2012

  Nhà xuất 

bản 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

, Hà Nội, x 100

 Quản trị giá 

trong doanh 

nghiệp. 

  . 

Vũ Minh 

Đức
2008

Nhà 

xuất bản 

Đại học 

kinh tế 

quốc dân. x 150

 Quản trị 

marketing (tài 

liệu dịch).

Philip 

Kotler
2003

Thống kê x 40

2151 19 16

14

Quản trị giá

GS.TS. Đặng Văn Minh

Người lập

Tạ Tuấn Linh

x 150

Tổng

Thái Nguyên, ngày … tháng 6 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

  Quản trị giá 

trong doanh 

 Vũ Minh 

Đức
2008

Nhà xuất 

bản 

Đạo đức kinh doanh

 và văn hóa doanh 

nghiệp

1
Quản trị 

Marketing


